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Số:       /KH-UBND Bắc Giang, ngày      tháng 9 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; 

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh 

về kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công là nhà đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 

số 50/NQ-HĐND), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

50/NQ-HĐND, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết số 50/NQ-

HĐND đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, qua 

đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật trong 

quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt tài sản công là nhà, đất. 

- Thống kê đầy đủ và quản lý chặt chẽ, đúng quy định các tài sản 

công là nhà đất trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà 

đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đảm bảo 

theo quy định của pháp luật; phấn đấu đấu đến hết năm 2024 hoàn thành 

việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch 

xây dựng để xử lý những cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp lại và phấn 

đấu đến hết năm 2025 hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau 

khi sắp xếp lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền 

phê duyệt thuộc phạm vi và đối tượng điều chỉnh quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp 

lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. 

- Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng sai mục đích, các vi 

phạm về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất. Khắc phục tình trạng nhà, đất 

không còn nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng nhưng bỏ trống gây lãng phí.  



2. Yêu cầu: 

- Xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ, tiến độ, thời gian hoàn thành; phân 

công rõ trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các  địa phương 

trong tổ chức, triển khai thực hiện.  

- Căn cứ các nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết số 50/NQ-HĐND và 

Kế hoạch của UBND tỉnh, các cấp, các ngành bổ sung nhiệm vụ trọng tâm để 

giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong tổ chức thực hiện. 

- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử 

dụng cơ sở nhà, đất thực hiện kê khai, báo cáo theo đúng quy định; chịu trách 

nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh nếu sử dụng nhà, đất 

để cho mượn, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và các hình 

thức sử dụng khác không đúng quy định, để trống không sử dụng, gây lãng phí. 

II. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Rà soát các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản công để kịp 

thời ban hành, sửa đổi, bổ sung đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù 

hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Sớm ban hành và thực hiện đề án đẩy nhanh 

tiến độ đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các tổ chức là các trường học, UBND các xã, phường, thị 

trấn và các tổ chức khác có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổng rà soát lại các cơ sở nhà đất không sử dụng, ít sử dụng, sử dụng không đúng 

mục đích trên địa bàn và ban hành kế hoạch xử lý với lộ trình cụ thể; xác định nhiệm vụ rà 

soát và quản lý tốt các tài sản công là nhà đất, sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà đất dôi 

dư, không sử dụng là nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu trong năm 2024 - 2025; kịp 

thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên 

quan làm cơ sở để thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất theo quy định;  

3. Rà soát lại các phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt 

trước đây để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hiện nay; 

4. Rà soát, thống kê các thửa đất trống tại các khu dân cư, khu đô thị, khu vực 

công cộng do nhà nước hoặc do doanh nghiệp đã đầu tư xong hạ tầng, có phương án 

sớm đưa các thửa đất đó vào sử dụng theo quy hoạch, không để lãng phí đất đai; 

5. Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng: 

- Thực hiện dự án đầu tư công khi chưa được cấp thẩm quyền cho chuyển 

mục đích sử dụng đất; trường hợp đã triển khai dự án thì phải hoàn thành hồ sơ, 

thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền.  

- Để cơ sở nhà đất công bị lấn chiếm hoặc tự ý cho thuê, cho mượn không 

đúng quy định của pháp luật. 

- Chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với nhà đất công 

hoặc chậm làm thủ tục để chuyển sang thuê đất theo quy định. Trường hợp đơn vị 



đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ rõ trách nhiệm, đã giao thời hạn để khắc phục, 

nhưng không hoàn thành thì xem xét trách nhiệm người quản lý tài sản. 

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định về 

quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương 

để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trước mắt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

đối với các đơn vị đang cho thuê, cho mượn nhà đất và các trường hợp vi phạm 

lớn khác được HĐND tỉnh nêu tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND. 

7. Rà soát, tổng hợp các cơ sở nhà đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 

các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hiện đang bỏ không sử dụng, sử 

dụng sai mục đích để giao nhiệm vụ cho đơn vị chủ trì liên hệ, phối hợp với cơ 

quan chủ quản ở trung ương để sớm xử lý dứt điểm. Tích cực đề nghị bộ, ngành 

trung ương sớm bàn giao các cơ sở nhà đất cũ về địa phương sau khi đơn vị trực 

thuộc ở tỉnh đã di chuyển sang làm việc tại địa điểm mới. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

(Chi tiết theo phụ biểu số 01 kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố  

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ, thời hạn thực hiện và theo đúng quy định 

của pháp luật; kịp thời đưa các cơ sở nhà, đất vào sử dụng đúng đối tượng, mục 

đích, hiệu quả, tiết kiệm, tránh để lãng phí. 

- Trước ngày 20/9/2024, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố hoàn thành việc xây dựng, ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện các nội dung 

trong Kế hoạch này và gửi Kế hoạch về Sở Tài chính để theo dõi, phối hợp đôn đốc, 

chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Kế hoạch được 

xây dựng, ban hành phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ 

kết quả để việc triển khai thực hiện; việc kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương được thuận tiện, minh bạch. 

- Trước ngày 20 của tháng cuối quý, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện Kế 

hoạch gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.  

2. Sở Tài chính: Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội 

dung Kế hoạch nên trên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trước ngày 30 của 

tháng cuối quý, Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh theo quy định.  

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị không triển khai thực hiện các nội dung 

Kế hoạch; không gửi báo cáo hoặc có gửi nhưng chất lượng báo cáo không đáp 

ứng yêu cầu theo đề cương, Sở Tài chính tổng hợp danh sách, tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo quy định. 



3. Tổ hướng dẫn theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, phối hợp kiểm tra 

việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất tại các cơ quan đơn vi trên 

địa bàn tỉnh; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh đảm bảo 

hoàn thành việc sắp xếp nhà đất trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch, tuân thủ 

quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 

12/7/2024 của HĐND tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu 

phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo, đề xuất 

với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS, HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

+ LĐVP, KTN, TPKTTH, TH; 

+ Lưu: VT, KTTH.Hải. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
         Phan Thế Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu số 01 
 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        /9/2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ trì giải 

quyết 

Cơ quan phối 

hợp 
Thời gian thực hiện 

1 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: Quy chế quản lý, sử dụng và 

khai thác Phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Bắc Giang (thay thế 

Quyết định số 358/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014); thường xuyên 

rà soát các quy định của pháp luật để tham mưu kịp thời các văn bản 

về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương (theo khoản 7 Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BTC ngày 

28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các văn bản chỉ đạo, 

điều hành khác để công tác quản lý tài sản công là nhà đất được thực 

hiện chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật 

Sở Tài chính 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Hoàn thành trước 30/9/2024 

2 

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, 

thống kê đầy đủ các tài sản công là nhà đất trên địa bàn để quản 

lý theo quy định; chú trọng rà soát các cơ sở nhà, đất hiện đang 

bỏ không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích để xây dựng 

phương án sắp xếp, xử lý tránh lãng phí kéo dài 

Sở Tài chính 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc xong trước 

30/9/2024 

3 

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn, 

đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xây 

dựng, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án sắp xếp 

lại, xử lý đối với 782 cơ sở nhà, đất dôi dư không sử dụng hoặc sử 

dụng không đúng mục đích được HĐND tỉnh chỉ ra tại Nghị quyết 

50/NQ-HĐND đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2025  

Sở Tài chính 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường, 

Sở Xây dựng 

Thường xuyên, phấn đấu hoàn thành trước 30/9/2025 

4 

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm soát các đơn vị, địa phương trong 

việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, kể cả các cơ sở 

nhà, đất đã được phê duyệt trước đây để phù hợp với thực tiễn 

hiện nay; xây dựng phương án sắp xếp các tài sản công bỏ 

không sử dụng, hạn chế lãng phí; kịp thời thẩm định, tham mưu 

phê duyệt phương án, thu hồi, điều chuyển tài sản; đồng thời 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh thực hiện 

xử lý tài sản công là nhà đất theo quyết định được phê duyệt 

Sở Tài chính 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện,  thị xã, 

thành phố 

Thường xuyên trong năm 



5 

Chủ động làm việc với các cơ quan của trung ương có cơ sở nhà, đất 

không sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng để báo cáo cấp có 

thẩm quyền điều chuyển, chuyển giao về địa phương để quản lý, xử 

lý theo quy định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tránh lãng phí 

Sở Tài chính 

Các cơ quan 

trung ương 

đóng trên địa 

bàn tỉnh 

Thường xuyên trong năm 

6 

Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh 

xử lý dứt điểm các tài sản là nhà đất đã thu hồi của một số 

doanh nghiệp, đơn vị, nay đang tạm giao cho Trung tâm lưu trữ 

và Phát triển quỹ đất (thuộc sở TNMT) quản lý; tham mưu cho 

UBND tỉnh quyết liệt xử lý dứt điểm nhà, đất không sử dụng 

hoặc có tranh chấp, chưa làm thủ tục thuê đất của các doanh 

nghiệp nhà nước và các cơ quan nhà nước khác; tham mưu rà 

soát việc sử dụng nhà đất tại các vị trí đẹp, trung tâm một số đô 

thị để nắm rõ thực trạng và đề ra giải pháp xử lý phù hợp 

Sở Tài chính 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường; 

UBND các  

huyện, thị xã, 

thành phố 

Hoàn thành trước 31/12/2024 

7 

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn nhằm thay đổi nhận thức từ 

cán bộ làm công tác tham mưu đến người đứng đầu đơn vị, địa 

phương để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong quản lý, 

sử dụng tài sản công nhất là nhà đất; xác định rõ nhiệm vụ sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư, bỏ không là nhiệm 

vụ trọng tâm hiện nay của người đứng đầu 

Sở Tài chính 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Thường xuyên trong năm 

8 

Nghiên cứu, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm quản lý tài sản công 

của tỉnh để việc sử dụng được thuận lợi, hiệu quả. Tăng cường 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cập nhật tài sản công là nhà 

đất vào phần mềm quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đảm bảo việc cập nhật được đầy đủ, theo đúng quy 

định; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài 

sản của các tổ chức, đơn vị (theo quy định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ) 

Sở Tài chính 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Hoàn thành trong tháng 9/2024 

9 

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành 

lại Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo rõ ràng, cụ 

thể, sát thực tế của đơn vị và đúng theo quy định của Luật Quản 

lý, sử dụng TSC năm 2017 (quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công tách riêng, không cùng với quy chế chi tiêu nội bộ); yêu 

cầu các đơn vị sử dụng tài sản công báo cáo định kỳ hằng năm 

theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

Sở Tài chính 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

 - Trong tháng 9/2024, tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn 

xây dựng lại Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; yêu cầu 

các đơn vị sử dụng tài sản công báo cáo định kỳ hằng năm 

theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. - Việc kiểm tra các cơ 

quan, đơn vị, địa phương ban hành lại quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công sẽ lồng ghép trong các kỳ xét duyệt, thẩm 

định quyết toán hằng năm. 

10 Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thiện Sở Tài chính Các Sở, ban, Trong tháng 9/2024 tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn  



đề án sử dụng tài sản công là nhà đất vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết đảm bảo đúng quy định 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

11 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy 

định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công 

là nhà đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền 

và quy định của pháp luật. Trong Kế hoạch thanh tra hàng năm 

của Sở Tài chính phải có nội dung thanh tra công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công là nhà đất tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh; hàng năm tổ chức tối thiểu 02 đoàn thanh tra, kiểm tra 

chuyên đề về công tác quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn 

tỉnh để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền 

hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý các sai phạm trong quản 

lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định. 

Sở Tài chính 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm  

12 

Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương rà soát lại các cơ sở nhà 

đất bỏ không sử dụng, ít sử dụng, sử dụng không đúng mục 

đích; kịp thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất làm cơ sở, căn cứ để trình duyệt và thực hiện phương án sắp 

xếp, xử lý các cơ sở nhà đất theo quy định của pháp luật 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Thường xuyên trong năm 

13 

Tham mưu chỉ đạo các địa phương rà soát, yêu cầu các chủ sử 

dụng đất thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai (thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ thuê đất, lập hồ sơ xin 

cấp GCN QSD đất) đối với các khu đất là tài sản công thuộc địa 

bàn quản lý. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Hoàn thành trước ngày 30/9/2024  

  

Căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý có liên quan và quy định của 

pháp luật về đất đai để xem xét giải quyết cho người sử dụng 

theo đúng quy định của pháp luật 

    Hoàn thành trước ngày 31/8/2025 

14 

Hướng dẫn, phối hợp cùng các địa phương, đơn vị đôn đốc chủ 

sử dụng đất thực hiện thiết lập hồ sơ, làm các thủ tục để thu hồi 

các cơ sở nhà đất đã bỏ không sử dụng, làm các thủ tục để 

chuyển mục đích sử dụng đối với các khu nhà, đất đã sử dụng 

chưa đúng mục đích mà qua giám sát đã chỉ ra 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Hoàn thành trước ngày 31/12/2024 

15 
Tham mưu thực hiện tổng rà soát các lô, thửa đất trống tại các 

khu dân cư, khu đô thị, khu vực công cộng do nhà nước trực 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

UBND các 

huyện, thị xã, 
Hoàn thành trước ngày 31/12/2024 



tiếp quản lý để lập danh sách, báo cáo cấp có thẩm quyền thực 

hiện công khai và lập phương án quản lý, sớm đưa đất vào sử 

dụng theo quy hoạch, tránh để lãng phí 

thành phố 

16 

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài 

chính thực hiện Kết luận thanh tra số 923/KL-TTr ngày 

07/9/2021 của Thanh tra Bộ Tài chính 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các đơn vị sự 

nghiệp tự chủ 

về tài chính  

Thường xuyên trong năm 

17 

Phối hợp với các đơn vị có tài sản là nhà, đất công có tranh chấp 

về sử dụng đất, có hộ dân đang sử dụng nhà, đất công (mà đoàn 

giám sát đã chỉ ra) để tháo gỡ, xử lý dứt điểm. Rà soát lại việc 

sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, hướng dẫn thiết lập 

hồ sơ, thủ tục và tham mưu cho UBND tỉnh cho thuê đất, cấp 

giấy chứng nhận; rà soát, kiểm tra và kịp thời thiết lập hồ sơ để 

xử lý nghiêm các trường hợp không sử dụng, ít sử dụng hoặc sử 

dụng đất sai mục đích (chú ý rà soát và xử lý các trường hợp 

đoàn giám sát đã chỉ ra tại Hiệp Hòa, Tân Yên...) 

Các cơ quan, đơn vị 

có nhà, đất tranh 

chấp về sử dụng đất, 

có hộ dân đang sử 

dụng nhà, đất công; 

các doanh nghiệp 

nhà nước thực hiện 

thuê đất… 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Riêng đối với các doanh 

nghiệp (theo báo cáo của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh tại 

Báo cáo số 81/BC-ĐGS ngày 20/6/2024) chưa có hồ sơ thuê 

đất Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn 

các đơn vị chưa được thuê đất lập hồ sơ thuê đất, thẩm định 

và trình UBND tỉnh xem xét theo quy định, phần đấu hoàn 

thành trước 31/3/2025. (Chi tiết theo phụ biểu số 03) 

18 

Trình đề án đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đối với các khu nhà, đất công; 

nghiên cứu đề xuất giải pháp gắn trách nhiệm người đứng đầu 

đơn vị có tài sản công chưa cấp giấy CN QSD đất nhưng chậm 

thực hiện 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
  Hoàn thành trong tháng 12/2024 

19 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng tài sản 

công là khu đất công, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm 

theo thẩm quyền và quy định của pháp luật 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Trong kế hoạch thanh tra hằng năm 

20 

Rà soát các cơ sở nhà, đất chưa trình cấp thẩm quyền phê duyệt 

phương án sắp xếp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất 

theo quy định 

Các sở, ngành và 

đơn vị sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh 

Các Sở: Tài 

chính, TNMT, 

Xây dựng và 

các đơn vị có 

liên quan 

Hoàn thành trong quý I/2025 

21 

Rà soát việc sử dụng nhà đất công thuộc quyền quản lý; tăng 

cường nâng cao hiệu quả lý tài sản công là nhà, đất do ngành 

quản lý; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc các 

đơn vị trực thuộc hoàn thiện hồ sơ thuê đất, hồ sơ xin cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; kịp thời bàn giao nhà đất theo 

quyết định của cấp thẩm quyền; kịp thời khắc phục các hạn chế 

khuyết điểm trong quản lý, sử dụng nhà đất công (nếu có) 

Các sở, ngành và 

đơn vị sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Thường xuyên trong năm 



22 

Rà soát các trụ sở mới xây dựng cập nhật hồ sơ đảm bảo quy 

định và xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt; tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt 

phương án điều chuyển/chuyển giao đối với cơ sở nhà, đất dôi 

dư; chủ động bàn giao các cơ sở y tế dôi dư cho địa phương 

Sở Y tế 

Các Sở: Tài 

chính, TNMT, 

Xây dựng; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố và 

các đơn vị có 

liên quan 

Hoàn thành trong tháng 9/2024 

23 

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố giải quyết các tranh chấp về sử dụng đất, 

có hộ dân đang sử dụng nhà đất công để tháo gỡ, xử lý dứt điểm 

Sở Y tế 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Thường xuyên, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025 

24 

Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa TT&DL thực hiện bàn giao hồ sơ 

về đất đai, tài sản trên đất của 02 cơ sở nhà, đất là Nhà thi đấu thể 

dục thể thao và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tại khu 

phía nam thành phố Bắc Giang làm cơ sở để Sở Văn hóa TT&DL 

hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án sắp 

xếp lại, xử lý đối với 02 cơ sở nhà, đất nêu trên 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng công trình 

dân dụng và Công 

nghiệp tỉnh 

Sở Văn hóa thể 

thao và Du lịch 
Hoàn thành trong tháng 11/2024 

25 

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện bàn giao, tiếp nhận hồ sơ về 

đất đai, tài sản trên đất; sau khi hoàn thành việc bàn giao, tiếp 

nhận, Sở Văn hóa TT&DL hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 02 cơ sở nhà đất 

thuộc thẩm quyền quản lý là Nhà thi đấu thể dục thể thao và 

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể tao tại khu phía nam thành 

phố Bắc Giang 

Sở Văn hóa thể thao 

và Du lịch 

Các Sở: Tài 

chính, TNMT, 

Xây dựng; Ban 

QLDA đầu tư 

xây dựng công 

trình dân dụng 

và Công nghiệp 

tỉnh và các đơn 

vị có liên quan 

Hoàn thành trong tháng 12/2024 

26 

Phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh quyết định mô 

hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giống nấm. Sau khi có 

quyết định của cấp có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất của 

Trung tâm Giống nấm 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn  

Các Sở: Tài 

chính, TNMT, 

Xây dựng và 

các đơn vị có 

liên quan 

Hoàn thành trong năm 2025 

27 Hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định chuyển giao cơ Sở Nông nghiệp và Các Sở: Tài Hoàn thành trong tháng 12/2024 



sở nhà, đất là Trạm kiểm lâm địa bàn Quế Sơn thuộc Hạt Kiểm 

lâm Sơn Động về địa phương để quản lý, xử lý theo quy định. 

Phát triển nông thôn  chính, TNMT, 

Xây dựng; 

UBND huyện 

Sơn Động và 

các đơn vị có 

liên quan 

28 

Tổng rà soát lại các cơ sở nhà đất không sử dụng, ít sử dụng, sử 

dụng không đúng mục đích, công năng trên địa bàn để kịp thời 

cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm căn 

cứ, cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện sắp xếp, 

xử lý các cơ sở nhà đất theo quy định của pháp luật; trong đó 

chú trọng rà soát xây dựng phương án xử lý đối với những cơ sở 

nhà đất cần tập trung xử lý theo ý kiến của Đoàn giám sát 

HĐND tỉnh 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 

Các Sở: Tài 

chính, TNMT, 

Xây dựng; các 

cơ quan, đơn vị 

quản lý, sử 

dụng nhà đất 

Bước 1: Tháng 9/2024, UBND cấp huyện quyết định 

thành lập Tổ rà soát, lập phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà 

đất do Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng để thực 

hiện rà soát tổng hợp đầy đủ các tài sản công là nhà đất 

hiện đang bỏ không, dôi dư, sử dụng sai mục đích trên địa 

bàn; trên cơ sở đó  lập dự kiến phương án sắp xếp, xử lý cụ 

thể, trong đó tập trung đối với 782 cơ sở nhà, đất được Đoàn 

giám sát của HĐND tỉnh chỉ ra. Kết quả Tổng rà soát và dự 

kiến phương án sắp xếp UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính 

trong tháng 9/2024 để theo dõi, phối hợp đôn đốc, chỉ đạo 

thực hiện. 

Bước 2: Trên cơ sở kết quả rà soát, tháng 9/2024 cơ sở 

nhà, đất nào đã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý;  

Đối với cơ sở nhà, đất nào chưa trình được phương án, 

trong tháng 10/2024 UBND cấp huyện lập danh sách các cơ 

sở nhà, đất, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp cụ thể 

hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt theo quy định nhằm đảo bảo phấn đấu đến hết 

năm 2025 hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư 

sau khi sắp xếp lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

được cấp thẩm quyền phê duyệt. Riêng đối với các cơ sở 

nhà, đất cần tập trung xử lý (theo báo cáo của Đoàn Giám 

sát HĐND tỉnh tại Báo cáo số 81/BC-ĐGS ngày 20/6/2024) 

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung xử lý, 

phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, xử lý trước 31/3/2025 

(Chi tiết theo phụ lục số 02, 03, 04). 

29 Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị rà soát lập danh UBND các huyện, Sở Tài nguyên Hoàn thành trước 31/12/2024 



sách, phương án quản lý sử dụng và công khai các lô, thửa đất trống 

tại các khu dân cư, khu đô thị, khu vực công cộng do nhà nước hoặc 

do doanh nghiệp đã đầu tư xong hạ tầng để quản lý chặt chẽ, sớm 

đưa đất vào sử dụng đúng quy hoạch, hạn chế lãng phí đất đai 

thị xã, thành phố và Môi trường 

30 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cập nhật đầy 

đủ tài sản công là nhà đất vào phầm mềm quản lý tài sản công; 

xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của 

tổ chức, đơn vị theo quy định 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Sở Tài chính Thường xuyên trong năm 

31 

Tiếp tục rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc 

phạm vi quản lý; trình phê duyệt bổ sung các cơ sở nhà đất chưa 

được phê duyệt phương án sắp xếp; điều chỉnh lại đối với những 

cơ sở nhà đất thực tế sử dụng có thay đổi so với phương án đã 

phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các bước tiếp 

theo sau khi tài sản đã được phê duyệt phương án sắp xếp; tổ 

chức thanh lý đối với các cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử 

dụng và tổ chức đấu giá theo quy định. Tăng cường quản lý, sử 

dụng hiệu quả đối với những cơ sở nhà đất đã chuyển cho địa 

phương quản lý, sử dụng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 

Các Sở: Tài 

chính, TNMT, 

Xây dựng và 

các đơn vị có 

liên quan 

Thường xuyên trong năm 

32 

Chủ động rà soát, nắm bắt thông tin các cơ sở nhà, đất thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ trên địa bàn hiện không sử dụng hoặc sử dụng không 

hiệu quả, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kiến 

nghị Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ chuyển giao hoặc thu hồi về tỉnh quản lý 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 

Các cơ quan 

trung ương đóng 

trên địa bàn; Các 

Sở: Tài chính, 

TNMT, Xây 

dựng và các đơn 

vị có liên quan 

Thường xuyên trong năm 

33 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tập 

trung rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 

quy hoạch khác có liên quan đối với các trường hợp đang sử dụng 

chưa đúng với quy hoạch, kế hoạch hoặc không sử dụng để có căn 

cứ lập phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà đất 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Hoàn thành trước 31/12/2024 

34 

Tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, vi 

phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác nhà đất công để kịp thời 

uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý theo quy định pháp luật 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
  Thường xuyên trong năm 

 

 



Phụ biểu số 02 
 

TỔNG HỢP CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DÔI DƯ KHÔNG SỬ DỤNG 

HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH 
(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        /9/2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên đơn vị 
Tổng số cơ 

sở dôi dư 
Ghi chú 

 
Tổng cộng 782 

Bước 1: Tháng 9/2024, UBND cấp huyện quyết định thành lập Tổ rà soát, lập phương án 

sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất do Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng để thực hiện rà soát 

tổng hợp đầy đủ các tài sản công là nhà đất hiện đang bỏ không, dôi dư, sử dụng sai mục đích 

trên địa bàn; trên cơ sở đó  lập dự kiến phương án sắp xếp, xử lý cụ thể, trong đó tập trung đối 

với 782 cơ sở nhà, đất được Đoàn giám sát chỉ ra. Kết quả Tổng rà soát và dự kiến phương án 

sắp xếp UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính trong tháng 9/2024 để theo dõi, phối hợp đôn đốc, 

chỉ đạo thực hiện. 

Bước 2: Trên cơ sở kết quả rà soát, tháng 9/2024 cơ sở nhà, đất nào đã phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện hồ sơ trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý;  

Đối với cơ sở nhà, đất nào chưa trình được phương án, trong tháng 10/2024 UBND cấp 

huyện lập danh sách các cơ sở nhà, đất, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp cụ thể hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định nhằm đảo bảo 

phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp lại 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Riêng đối với các cơ 

sở nhà, đất cần tập trung xử lý (theo báo cáo của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh tại Báo cáo số 

81/BC-ĐGS ngày 20/6/2024) UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung xử lý, phấn 

đấu hoàn thành việc sắp xếp, xử lý trước 31/3/2025 (Chi tiết theo phụ lục số 02, 03, 04). 

I Huyện Sơn Động 206 

II Huyện Lục Ngạn 135 

III Huyện Lục Nam 60 

IV Huyện Lạng Giang 33 

V Huyện Yên Dũng 41 

VI Huyện Tân Yên 62 

VII Thị xã Việt Yên 40 

VIII Huyện Hiệp Hòa 66 

IX Huyện Yên Thế 94 

X TP Bắc Giang 45 



Phụ biểu số 03 
 

CHI TIẾT CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CẦN TẬP TRUNG XỬ LÝ THEO Ý KIẾN CỦA ĐOÀN 

GIÁM SÁT HĐND TỈNH TẠI BÁO CÁO SỐ 81/BC-ĐGS NGÀY 21/6/2024 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        /9/2024 của UBND tỉnh) 

 
STT Tên đơn vị Đơn vị xử lý 

 
I. Nhóm tài sản không sử dụng nhiều năm 

 
1 1. Trụ sở Toà án cũ tại khu chợ, huyện Tân Yên Huyện Tân Yên 

2 2. Khu đất Trụ sở cũ của xã An Dương, huyện Tân Yên Huyện Tân Yên 

3 3. Trường Tiểu học Hợp Đức tại Hòa Mục, huyện Tân Yên Huyện Tân Yên 

4 4. Trạm Thú y cũ tại Cao Xá, Tân Yên Huyện Tân Yên 

5 
5. Cơ sở nhà đất (trụ sở) và khu đất sản xuất (tại Lăng Cao) của Công ty giống gia súc tại Cao 

Xá Tân Yên 
Huyện Tân Yên 

6 6. Cơ sở cũ của Bưu điện và Ngân hàng nông nghiệp tại Nhã Nam Tân Yên Huyện Tân Yên 

7 7. Cơ sở cũ của T.tâm điều dưỡng người có công tại xã Quế Nham, Tân Yên Huyện Tân Yên 

8 8. Trụ sở làm việc cũ Đội Thuế tại thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên Huyện Tân Yên 

9 9. Trụ sở làm việc cũ Đội Thuế tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang. 
Huyện Lạng 

Giang 

10 
10. 02 cơ sở nhà đất của Công ty Cầu Đường tại tổ dân phố Dinh Tiến và tổ dân phố Sỏi, thị 

trấn Bố Hạ 
Huyện Yên Thế 

11 11. Trụ sở Cung đường sắt Hà Lạng tại xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế Huyện Yên Thế 

12 12. Phòng khám phân viện tại thị trấn Kép, Lạng Giang. 
Huyện Lạng 

Giang 

13 13. Trường mầm non thôn Nghĩa Hạ cũ, xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên. Huyện Việt Yên 

14 14. Trạm y tế TT Nếnh cũ tại thôn Ninh Khánh, TT Nếnh, Thị xã Việt Yên Huyện Việt Yên 

15 15. Trạm y tế Hoàng Ninh điểm My Điền, TT Nếnh, Thị xã Việt Yên Huyện Việt Yên 

16 16. Trạm y tế xã Nghĩa Hồ cũ huyện Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn 

17 17. Trạm y tế thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 

18 18. Cửa hàng Lương thực ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa 

19 19. Nhà văn hóa thôn Hấn, xã Hương Gián, Yên Dũng Huyện Yên Dũng 

20 20. Trụ sở chi cục thuế huyện Yên Dũng cũ (đối diện trường TH Nham Biền) Huyện Yên Dũng 

21 21. Trụ sở Bảo hiểm xã hội cũ huyện Yên Dũng (gần Huyện ủy, UBND huyện) Huyện Yên Dũng 

22 22. Trường mầm non Chim Phượng, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng Huyện Yên Dũng 

23 23. Trụ sở cũ của xã An Châu huyện Sơn Động (nay thuộc Công ty Dược) Huyện Sơn Động 

24 24. Trụ sở cũ Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tại TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

25 25. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tại TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

26 26. Trụ sở Liên Minh Hợp tác xã  tỉnh cũ tại TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

27 27. Trụ sở Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp cũ, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

28 28. Trường mầm non khu dân cư TDP Giáp Hải, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. TP Bắc Giang 

29 29. Hạt giao thông Bắc Giang, số 165 đường Xương Giang, TP Bắc Giang. TP Bắc Giang 

30 30. Nhà kho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang. TP Bắc Giang 

31 31. Trụ sở Đài PT-TH tỉnh (cũ); Trụ sở Sở Tư pháp (cũ) tại đường Nguyễn Văn Cừ. TP Bắc Giang 

 
II. Nhóm nhà tập thể đã xuống cấp 

 
32 1. Nhà tập thể Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, phường Xương Giang, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

33 2. Nhà tập thể Bệnh viện Y học Cổ truyền cũ, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

34 3. Khu tập thể Đoạn quản lý đường bộ, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

35 4. Nhà tập thể cũ Bệnh viện tâm thần, xã Song Mai, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

36 5. Khu tập thể T.tâm điều dưỡng người có công, Quế Nham, Tân Yên Huyện Tân Yên 

37 6. Khu tập thể Nhà máy xi măng Bộ Lâm nghiệp, TT Bố Hạ, huyện Yên Thế Huyện Yên Thế 

 
III. Nhóm nhà đất công đang có hộ dân sử dụng 

 

38 1. Phòng khám Đa khoa GTVT Bắc Giang (thuộc Sở Y tế), TP Bắc Giang 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

39 2. Trường Cao đẳng công nghệ Việt Hàn (khu bể nước) Sở Tài nguyên và 



Môi trường 

40 3. Ki ốt Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 

41 4. Đất của Bệnh viện Phổi Bắc Giang Sở Y tế 

42 5. Đất trạm y tế xã Bắc Lý huyện Hiệp Hoà Sở Y tế 

43 6. Đất Trạm Y tế xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà Sở Y tế 

44 7. Đội Hoàn Hồ của Công ty Lâm Nghiệp Mai Sơn, Lục Nam. Huyện Lục Nam 

 
IV. Một số cơ sở nhà đất có sai lệch về diện tích giữa giấy chứng nhận QSDĐ và đo đạc 

lại; thửa đất chưa xác định được danh giới với hộ dân liền kề  

45 1. Trụ sở cũ Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang (số 25A, đường Vương Văn Trà, thành phố Bắc Giang) TP Bắc Giang 

46 
2. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao (số 01, đường Đàm Thuận Huy, phường 

Trần Phú, thành phố Bắc Giang) 
TP Bắc Giang 

47 
3. Trụ sở Liên Minh Hợp tác xã  tỉnh cũ (tổ dân phố Đàm Thuận Huy, phường trần Phú, thành 

phố Bắc Giang) 
TP Bắc Giang 

485 
4. Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn, còn 01 thửa đất chưa xác định được ranh giới với hộ dân 

liền kề 
Sở Y tế 

48 
5. Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, diện tích hiện tại sai lệch so với giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 
Sở Y tế 

 
V. Tài sản công đầu tư nhưng không đạt mục tiêu đầu tư 

 
49 1. Chợ thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động Huyện Sơn Động 

50 2. Trung tâm Giống nấm, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang 
Sở Noonbg 

nghiệp &PTNT 

51 3. Trụ sở Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang TP Bắc Giang 

52 4. Cụm công nghiệp Bãi Ổi, thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang. TP Bắc Giang 

 
VI. Cơ sở nhà đất đang cho thuê, cho mượn kinh doanh không đúng quy định 

 
53 1. Trụ sở UBND xã Tiên Hưng cũ, huyện Lục Nam . Huyện Lục Nam 

54 2. Trụ sở Hạt giao thông tổ dân phố Phương Lạn 6, huyện Lục Nam Huyện Lục Nam 

55 3. Nhà văn hóa thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng Huyện Yên Dũng 

56 4. Sân vận động huyện Hiệp Hoà Huyện Hiệp Hòa 

57 5. Trung tâm chính trị và Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Hiệp Hoà Huyện Hiệp Hòa 

58 6. Tòa án huyện Tân Yên Huyện Tân Yên 

59 7. Cơ sở Mầm non TDP Đồng Quán, huyện Yên Thế Huyện Yên Thế 

60 8. Trường Mầm non xã Nghĩa Trung cũ, thị xã Việt Yên (điểm trường thôn Tĩnh Lộc). Huyện Việt Yên 

 
VII. Cơ sở nhà đất chưa có hồ sơ thuê đất 

 

61 
1. Trụ sở làm việc Văn phòng Công ty Bắc Sông Thương, thôn 10, xã Hương Lạc, huyện 

Lạng Giang. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

62 
2. Xí nghiệp Nam Cầu Sơn Công ty Bắc Sông Thương, thôn Nguyễn, Thị trấn Tân An, huyện 

Yên Dũng. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

63 
3. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lạng Giang, Công ty Bắc Sông Thương, thôn Ổ 

Chương, thị trấn Vôi, Lạng Giang. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

64 
4. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lục Ngạn, Công ty Bắc Sông Thương, TDP Lê 

Hồng Phong, TT Chũ, huyện Lục Ngạn. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

65 
5. Văn phòng làm việc của Đội Bảo Sơn, Công ty Lâm nghiệp Lục Nam, xã Bảo Sơn, huyện 

Lục Nam. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

66 
6. Văn phòng làm việc của Đội Đông Phú, Công ty Lâm nghiệp Lục Nam, xã Đông Phú, 

huyện Lục Nam. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

67 
7. Văn phòng làm việc của Đội Đồng Xung, Công ty Lâm nghiệp Lục Nam, xã Đông Hưng, 

huyện Lục Nam. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

68 
8. Văn phòng làm việc của Đội Tam Dị, Công ty Lâm nghiệp Lục Nam, xã Tam Dị, huyện 

Lục Nam. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

69 9. Cơ sở nhà của Công ty giống gia súc tại Cao Xá Tân Yên; 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

70 10. Một số cơ sở nhà đất thuộc ngành y tế chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

 



Phụ biểu số 04 
 

CHI TIẾT CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DÔI DƯ KHÔNG SỬ DỤNG 

HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        /9/2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên đơn vị 
Tổng số cơ 

sở dôi dư 
  Tổng cộng        782    

I Huyện Sơn Động        206    

I Các khu nhà   

1 Trạm y tế xã Chiên Sơn   

2 Trạm y tế xã Thạch Sơn   

3 Trạm y tế xã Tuấn Mậu   

4 Trạm y tế xã Vĩnh Khương   

5 Trạm y tế xã Bồng Am   

6 Trạm y tế thôn Dần   

7 Trạm Y tế xã An Lạc   

8 Trạm liên ngành thôn Dần   

9 Trạm kiểm lâm khuôn cầu Đại Sơn   

10 Trụ sở cũ của UBND xã: thôn Rèm, xã Giáo Liêm -Nhà trụ sở làm việc cấp 4 (nhà tạm)   

11 Nhà văn hóa thôn Đồng Cún cấp 4   

12 Nhà văn hóa thôn Đồng Đõng cấp 4   

13 Nhà văn hóa thôn Việt Trong cấp 4   

14 Nhà văn hóa thôn Việt Ngoài  cấp 4   

15 Nhà văn hóa thôn Am   

16 Nhà Văn hoá thôn Đồng Xuân (Đồng Sim cũ)   

17 Nhà Văn hoá thôn Linh Phú ( Bãi Chợ cũ)   

18 Nhà Văn hoá thôn Đồng Tâm (Đào Tuấn cũ)   

19 Nhà Văn hoá thôn Lãn Chè    

20 Nhà Văn hoá thôn Tuấn An (Lâm Tuấn cũ)   

21 Nhà Văn hoá thôn Đông Bảo Tuấn (Bảo Tuấn cũ)   

22 Nhà Văn hoá thôn Am Hà (Sơn Hà cũ)   

23 Nhà Văn Hoá thôn Sản 2, 1 tầng   

24 Nhà văn hóa thôn an Bá   

25 Nhà Văn Hoá thôn Tân Thanh cũ ( TDP Thống Nhất)   

26 Nhà Văn Hoá thôn Thanh An cũ ( TDP Thanh Chung)   

27 Nhà Văn Hoá thôn Chợ cũ ( TDP Đoàn Kết)   

28 Nhà Văn Hoá thôn Tân Lập  cũ ( TDP Mậu)   

29 Trụ sụ sở UBND xã Tuấn Mậu cũ   

30 Hội trường thôn Bài cũ   

31 Nhà y tế thôn Gà   

32  Nhà Văn Hoá thôn Nà tèng   

33  Nhà Văn Hoá thôn Nà Hin   

34  Nhà Văn Hoá thôn Khe Ang   

35  Nhà Văn Hoá thôn Khe Dín   

36 Trụ Sở UBND xã Vân Sơn cũ   

37 Nhà y tế thôn Nà Vàng   

38 Nhà văn hoá thôn Điệu (nay là thôn Thương),  xã Long Sơn   

39 Nhà văn hóa thôn Bản Bầu (nay là thôn Hạ),  xã Long Sơn   

40 Nhà văn hóa thôn Đồng Chòi (nay là thôn Hạ), xã Long Sơn   

41 Nhà trụ sở công an xã cũ tại thôn Thanh Hương   

42 Nhà văn hóa thôn Đồng Chu, 1 tầng cấp hạng IV, số tầng 01   

43 Nhà văn hoa thôn Khe Khuôi   

44 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mục, cũ   

45 Đất, nhà Trụ sở UBND TT An Châu cũ ( nay là trung tâm chính trị huyện)   

46 Nhà văn hoá TDP Đình (Khu 6 cũ)   

47 Nhà văn hoá TDP Hạ 1 (Thôn Hạ 1 cũ)   

48 Nhà văn hoá TDP Ké (thôn Ké cũ)   



49 Nhà văn hoá Han 2, 1 tầng cấp IV   

50 Nhà văn hóa thôn Đồng Tang, 1 tầng cấp IV   

51 NV hóa thôn Đặng cũ (nhà bia tưởng niệm)   

52 Nhà Văn hóa thôn Luông, 1 tầng cấp IV   

53 Khu Trụ sở cũ của UBND xã: thôn Đặng, xã Vĩnh An   

54 Nhà văn hóa thôn Tân Quang   

55 Nhà văn hóa thôn Đồng Bang   

56 Trụ sở Đảng ủy xã Quế Sơn cũ   

57 Trạm y tế xã Quế Sơn   

58 Nhà văn hóa thôn Khuân cầu 1   

59 Nhà văn hóa thôn Gốc Lâm   

60 Nhà văn hóa thôn Mìn   

61 Nhà văn hóa thôn Khang   

62 Nhà văn hóa thôn Khuân hoàng   

63 Nhà văn hóa thôn Trại Răng (Ao Giang cũ)   

64 Nhà văn hoá Thôn Đồng Mương (Suối Hấu 1 cũ)   

65 Nhà nhà văn hoá Thôn Mới   

66 Nhà nhà văn hoá Thôn Thước 2   

67 Trụ sở BCHQS xã Thạch Sơn cũ   

68 Khu nhà, Đất khu chính  trường THCS Lệ Viễn (cũ)   

69 
Nhà lớp học cấp 4 Trường Tiểu học Lệ Viễn, Thôn Mo Luông (nay là Thôn Tân Chung), xã Lệ 

Viễn 
  

70 Nhà lớp học cấp 4 Trường Tiểu học Lệ Viễn Thôn Tu Nim (nay là Thôn Nim), xã Lệ Viễn   

71 Nhà lớp học cấp 4 Trường Tiểu học Lệ Viễn, Thôn Cướm (nay là thôn Chung Sơn)   

72 Nhà lớp học cấp 4 Trường Tiểu học Lệ Viễn, Thôn Nà Cái (nay là thôn Chung Sơn)   

73 Nhà lớp học 01 phòng Trường Mầm non Lệ Viễn, Thôn Lạnh   

74 Nhà lớp học 01 phòng Trường Mầm non Lệ Viễn Thôn Cướm (nay là thông Chung Sơn)   

75 Nhà lớp học 01 phòng Trường Mầm non Lệ Viễn Thôn Tu Nim (nay là Thia Tu Nim)   

76 Nhà lớp học TH& THCS Phúc Thắng, Thôn Hấu 2, xã Phúc Sơn   

77 Nhà lớp học 02 phòng Trường TH &THCS Thạch Sơn,Thôn Đồng Cao, xã Phúc Sơn   

78 Khu nhà lớp học Trường TH &THCS Thạch Sơn, Thôn Đồng Băm, xã Phúc Sơn   

79 Nhà lớp học khu đồng Mương cấp IV 1 tầng  trường Mầm non Phúc Thắng, thôn Thước   

80 
Nhà lớp học khu đồng Mương cấp IV 1 tầng, trường Mầm non Phúc Thắng, Thôn Đồng 

Mương, xã Phúc Sơn 
  

81 Nhà lớp học mầm non Phúc Thắng, thôn Hấu 1 (nay là Đồng Mương), xã Phúc Sơn   

82 Trường mầm non Đồng Cao Thạch Sơn    

83 Nhà lớp học cấp 4, thôn Náng cấp 4 trường TH và THCS Thanh Luận   

84 Nhà lớp học Khu lẻ thôn Rỏn trường TH và THCS Thanh Luận   

85 Nhà lớp học 1 tầng Trường TH&THCS Hữu Sản Thôn Phiên Hương, xã Hữu Sản   

86 Nhà lớp học cấp IV Trường TH& THCS Bồng Am, thôn Mùng   

87 Nhà lớp học trường Tiểu học Tuấn Đạo, Thôn Thủm (nay là thôn Đồng Tâm), xã Tuấn Đạo   

88 Nhà lớp học khu trại Mới trường Tiểu học Tuấn Đạo, Thôn trại Mới (nay là thôn Tuấn An)   

89 Nhà lớp học khu sầy trường Tiểu học Tuấn Đạo   

90 Khu nhà lớp học trường mầm non Bồng Am  Thôn Am (nay là thôn Am Hà), xã Tuấn Đạo   

91 Nhà lớp học khu Sơn Hà trường mầm non Bồng Am   

92 Nhà lớp học khu Nam Bồng trường mầm non Bồng Am   

93 Nhà lớp học trường TH &THCS thôn Đồng Bang  Chiên Sơn   

94 Nhà lớp học trường TH &THCS thôn Đồng Chanh, Chiên Sơn   

95 Nhà lớp học trường TH &THCS Thôn khuôn ngoát, Chiên Sơn   

96 
Nhà lớp học 1 tầng nhà cấp IV trường Tiểu học Quế Sơn  thôn Khẩm Khang (nay là thôn 
Làng Khang),  

  

97 Nhà lớp học 1 tầng nhà cấp IV  trường Tiểu học Quế Sơn Thôn Ghè (nay là thôn Nam Sơn)   

98 Nhà lớp học 01 phòng mầm non Quế Sơn khu Lẻ Thôn Mìn (thôn Sỏi)  (nay là thôn Tân Trung),   

99 Nhà lớp học 01 phòng mầm non Quế Sơn khu Lẻ Đồng Cảy   

100 
Nhà lớp học 01 phòng trường Mầm non Quế Sơn, Thôn Khâm Khang (nay là thôn Làng 

Khang), xã Đại Sơn 
  

101 Khu nhà lớp học Mầm non Chiên Sơn, Thôn Chiên (nay là thôn Trung Sơn), xã Đại Sơn   

102 Nhà lớp học mầm non Chiên Sơn khu lẻ Thôn Chiên (nay là thôn Trung Sơn), xã Đại Sơn   

103 Nhà lớp học mầm non Chiên Sơn Thôn Khuôn Ngóat (nay là thôn Tân Hiệp), xã Đại Sơn   

104  Nhà lớp học 01 phòng mầm non Chiên Sơn, Thôn Đồng Bang (nay là thôn Tân Hiệp), xã Đại Sơn   



105 Nhà lớp học 01 phòng mầm non Chiên Sơn, Thôn đồng chanh, xã Đại Sơn   

106 Nhà lớp học khu lừa cấp IV trường Tiểu học An Châu   

107 Nhà lớp học khu lẻ thôn Cại, trường Mầm non Hoa Sữa   

108 Nhà  lớp học 1 phòng thôn Lừa, cấp hạng IV, số tầng 01 trường Mầm non An Châu   

109 Khu mỏ, nhà lớp học mầm non An Châu   

110 Trường mầm non Hoa sữa (cũ) Khu 3, TT An Châu   

111 Nhà lớp học 1 tầng cấp IV trường Tiểu học TT Thanh Sơn, thôn Thống Nhất   

112 Nhà lớp học 1 tầng dãy A cấp IV khu Néo trường Tiểu học TT Thanh Sơn,    

113 
Nhà lớp học Mầm non TT Thanh Sơn, Thôn Đồng thanh ( nay là Thôn Thống Nhất), TT Tây 

Yên Tử 
  

114 Nhà lớp học cũ thôn Nòn, trường mầm non TT Thanh Sơn, TDP Đoàn Kết   

115 Nhà lớp học trường Mầm non Tuấn Mậu, Thôn Bài, TT Tây Yên Tử   

116 Nhà lớp học 03 phòng trường tiểu học An Lạc, Thôn Mới (nay là thôn Kim Bảng), xã An Lạc   

117 Nhà lớp học 02 phòng trường tiểu học An Lạc, Thôn Nà ó, xã  An Lạc   

118 Nhà lớp học 02 phòng  trường tiểu học An Lạc Thôn Đồng Khao, xã An Lạc   

119 Nhà lớp học cấp 4  trường tiểu học An Lạc, Thôn Đồng Bây, xã An Lạc   

120 Nhà lớp học cấp 4 trường tiểu học An Lạc, Thôn Đồng Bài, xã An Lạc   

121 Nhà lớp học cấp 4: 1 phòng học trường mầm non An Lạc Thôn Nà Trắng, xã An Lạc    

122 Nhà lớp học cấp 4: 1 phòng học trường mầm non An Lạc, thôn Đồng Bài   

123 Nhà lớp học 03 phòng thôn Cò Nooc trường mầm non An Lạc   

124 Nhà lớp học 01 phòng thôn Mới trường mầm non An Lạc   

125 Nhà lớp học 01 phòng thôn  Biểng trường mầm non An Lạc   

126 Nhà lớp học 01 phòng thôn Đồng Bây trường mầm non An Lạc   

127 Nhà lớp học 01 phòng thôn Đường Lội trường mầm non An Lạc   

128 Nhà lớp học 01 phòng thôn Đồng Dương trường mầm non An Lạc   

129 Khu nhà lớp học + nhà chức năng Thôn Trại Chùa, xã Yên Định trường mầm non Yên Định   

130 Khu nhà lớp học mầm non Yên Định Thôn Đồng Chu, xã Yên Định   

131 Nhà Khu Đồng Hả trường mầm non Yên Định   

132 Nhà lớp học cấp 4 trường Tiểu học, Khu Đồng Rộc Nẩy   

133 Nhà lớp học Trường Tiều học Thôn Trại Răng   

134 Nhà lớp học 1 phòng 1 tầng cấp 4 trường tiểu học thôn Thượng   

135 Nhà lớp học 1 tầng cấp 4 trường tiều học thôn Đồng Bưa   

136 Nhà lớp học Mầm non Cẩm Đàn  khu Ao Giang 1 tầng  (nay là thôn Trại Răng)   

137 Nhà lớp học mầm non khu Rộc Nẩy 1 tầng Mầm non Cẩm Đàn   

138 Nhà lớp học mầm non khu Đồng Bưa 1 tầng Mầm non Cẩm Đàn   

139 Nhà lớp học mầm non khu Gốc Gạo 1 tầng Mầm non Cẩm Đàn   

140 Khu nhà lớp học 1 tầng nhà cấp IV trường tiểu học An Bá, Thôn Vá, xã An Bá   

141 Khu nhà lớp học 1 tầng nhà cấp IV trường tiểu học An Bá Thôn Đồng Dầu, xã An Bá   

142 Nhà lớp học 1 tầng nhà cấp IV ( 2 phòng) trường Tiểu học An Bá, Thôn Đồng Tàn, xã An Bá   

143 Nhà lớp học trường Tiểu học An Lập, Thôn Chao, xã Vĩnh An   

144 Nhà lớp học trường Tiểu học An Lập, Thôn Hiệp (nay là thôn Hiệp Reo), xã Vĩnh An   

145 Nhà lớp học trường Tiểu học An Lập Thôn Mặn, xã Vĩnh An   

146 Nhà lớp học khu Hắng trường mầm non Vĩnh Khương (nay là thôn Phú Hưng), xã Vĩnh An   

147 Nhà lớp học khu Đồng Mặn trường mầm non Vĩnh Khương   

148 Nhà lớp học khu Luông Doan A trường mầm non Vĩnh Khương   

149 Nhà lớp học khu Luông Doan B trường mầm non Vĩnh Khương   

150 Điểm trường mầm non thôn Hắng trường mầm non Vĩnh Khương   

151 Đất trường mầm non thôn Đồng Tang trường mầm non Vĩnh Khương   

152 Nhà lớp học cắm bản mầm non thôn Reo mầm non An Lập   

153 Nhà lớp học tạm khu Chao  mầm non An Lập   

154 Nhà lớp học tạm khu Chào  mầm non An Lập xã Vĩnh An   

155 Nhà lớp học cấp 4 khu Han 1  mầm non An Lập  (nay là thôn Mai Hiên)   

156 Nhà lớp học 1 phòng trường Tiểu học Vân Sơn, Thôn Hin (nay là Thôn Gà), xã Vân Sơn   

157 Nhà lớp học 1 phòng, trường Tiểu học Vân Sơn Thôn Nà Tèng, xã Vân Sơn   

158 Nhà lớp học 1 phòng khu Nà Hin trường mầm non Vân Sơn (nay là thôn Gà), xã Vân Sơn   

159 Nhà lớp học 1 phòng trường mầm non Vân Sơn khu Nà Tèng (nay là thôn Phe), xã Vân Sơn   

160  Nhà lớp học trường Tiểu học Long Sơn, Thôn  hạ, xã Long Sơn   

161 Nhà lớp học khu A, B trường Tiểu học Long Sơn Thôn tảu, xã Long Sơn   

162 Nhà lớp học trường Tiểu học Long Sơn Thôn Đẫng, xã Long Sơn   

163 Nhà lớp học mầm non Long Sơn khu lẻ thôn Bản Bầu   



164 Nhà lớp học  mầm non Long Sơn khu lẻ thôn Điệu   

165 Nhà lớp học  mầm non Long Sơn khu lẻ thôn Đẫng   

166 Nhà lớp học mầm non Long Sơn khu lẻ thôn Thanh Hương   

167 
Khu nhà lớp học trường Tiểu học Giáo Liêm, Thôn Việt Trong (nay là thôn Việt Tiến), xã 

Giáo Liêm 
  

168 
Nhà lớp học cấp IV một phòng học trường mầm non Giáo Liêm  Thôn Việt Ngoài (nay là thôn 

Việt Tiến) 
  

169 
Nhà lớp học cấp IV một phòng trường mầm non Giáo Liêm  Thôn Đồng Cún (nay là thôn 

Rèm), xã Giáo Liêm 
  

170 
Nhà lớp học cấp IV một phòng trường mầm non Giáo Liêm Thôn Đòng Đõng (nay là thôn Việt 

Tiến), xã Giáo Liêm 
  

171 Nhà lớp học cấp IV một tầng 4 phòng học  trường mầm non Giáo Liêm Thôn Gốc Sau, xã Giáo Liêm   

172 Điểm trường tiểu học Dương Hưu Thôn Mùng Thượng, xã Dương Hưu   

173 Nhà lớp học hạng IV số tầng 1  tiểu học Dương Hưu, Thôn Mùng Hạ, xã Dương Hưu   

174 Nhà lớp học khu Bán hạng IV  tiểu học Dương Hưu, Thôn Bán, xã Dương Hưu   

175 Nhà lớp học 2 phòng hạng IV  tiểu học Dương Hưu Thôn Đồng Riễu, xã Dương Hưu   

176 
Nhà lớp học thôn Đồng Làng hạng IV số tầng 1  tiểu học Dương Hưu Thôn Đồng Làng, xã 

Dương Hưu 
  

177 Nhà lớp học 1 tầng 01 phòng cấp 4 trường mầm non Dương Hưu thôn Đồng Mạ   

178 Nhà lớp học 1 tầng 01 phòng cấp 4 trường mầm non Dương Hưu, thôn Đồng Làng   

179 Trụ sở UBND xã Lệ Viễn cũ   

180 Nhà lớp học mầm non thôn Nà Cái xã Lệ Viễn   

181 Chợ Cẩm Đàn   

182 Phòng văn hóa và Thông tin huyện cũ   

II Các khu đất   

1 Đất lâm trường tổ dân phố số 1   

2 Sân vận động thôn Mặn xã Vĩnh An   

3 Đất trụ sở UBND xã An Bá (cũ)   

4 Đât UBND xã Dương Hưu cũ   

5 Đất sân thể thao thôn Lốt   

6 Đất Thôn Thanh Trà trường tiểu học Lệ Viễn xã Lệ Viễn   

7 Thôn Mùng Thượng Trường tiểu học Dương Hưu    

8 Thôn Lán than trường mầm non xã An Bá   

9 Thôn Đồng Tàn trường mầm non, xã An Bá   

10 Thôn Sản 1 (nay là Thôn Sản), Trường mầm non Hữu Sản   

11 Thôn Dần 1 (nay là Thôn Dần), Trường mầm non Hữu Sản   

12 Thôn Dần 2 (nay là Thôn Dần), Trường mầm non Hữu Sản   

13 Thôn Sản 3, Trường mầm non Hữu Sản   

14 Thôn Sản 3, Trường mầm non Hữu Sản   

15 Đất trường mầm non Thôn Đồng Bên (nay là thôn Mục), xã Dương Hưu   

16 Đất trường mầm non Thôn Dạng Đông (nay là thôn Bán), xã Dương Hưu   

17 Đất trường mầm non Thôn Đại Dương, xã Dương Hưu   

18 Đất trường mầm non Thôn Lốc (nay là thôn Thoi), xã Dương Hưu   

19 Đất trường mầm non Thôn Khe Khuôi (nay là thôn Bán), xã Dương Hưu   

20  Đất trường mầm non Thôn Mùng Hạ, xã Dương Hưu   

21 Sân vận động thôn Điệu cũ xã Long Sơn   

22 Sân thể thao thôn Đồng Sim xã Tuấn Đạo   

23 Khu đất thôn Lái   

24 Khu đất thôn An Bá   

II Huyện Lục Ngạn        135    

* Cơ quan trung ương   

1 Kho bạc Nhà nước huyện   

2 Trụ sở làm việc (cũ) Đội Thuế Kiên Thành thuộc Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động    

3 Trụ sở làm việc (cũ) Đội Thuế Nam Dương thuộc Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động    

4 Trụ sở làm việc (cũ) Đội Thuế Tân Sơn thuộc Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động    

5 Trụ sở làm việc (cũ) Đội Thuế Phượng Sơn thuộc Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động   

6 Trụ sở làm việc (cũ) Đội Thuế Giáp Sơn thuộc Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động    

* Khối tỉnh   

1 Phòng khám đa khoa khu vực Tân Sơn   

2 Trạm Y tế xã Nghĩa Hồ   



3 Trạm bảo vệ rừng Hộ Đáp thuộc BQL RPH Cấm Sơn   

* Khối huyện   

1 Phòng Giáo dục và đào tạo cũ   

* Khối UBND xã   

1 UBND Thị Trấn Chũ   

1 Trụ sở UBND   

  Trường MN TT Chũ số 2   

2  Điểm trường lẻ Hồ Sen   

3  Điểm trường lẻ Nghĩa   

4  Điểm trường lẻ Nhập Thành   

  TH Chũ số 2   

5 Điểm trường lẻ TDP Nghĩa   

2 UBND Xã Tân Quang   

  Trường MN Tân Quang   

6  Điểm trường lẻ thôn Trại Mật    

7  Điểm trường lẻ thôn Đồng Nấm    

  TH Tân Quang   

8 Điểm trường lẻ thôn Trại Mật   

9 Điểm trường lẻ thôn Núi Cá   

3 UBND xã Tân Sơn   

10 NVH thôn Phố Chợ   

  Trường MN Tân Sơn   

11  Điểm trường lẻ thôn Mấn   

12 Điểm trường lẻ (Khu Suối Am ) thôn Khuôn Kén   

13  Điểm trường lẻ thôn Bắc Hoa   

  TH Tân Sơn 1   

14 Điểm trường lẻ thôn Mòng A   

15 Điểm trường lẻ thôn Khuôn Phải   

  TH Tân Sơn 2   

16 Điểm trường lẻ Khuôn Tiếu (Thôn Bắc Hoa)   

17 Điểm trường lẻ thôn Bắc Hoa   

18 Điểm trường lẻ Suối Am (Thôn Khuôn Kén)   

4 UBND Sa Lý   

19  Nhà y tế thôn bản   

  Trường MN Sa Lý   

20 Trường MN Sa Lý - Điểm trường lẻ thôn Trạm   

21 Trường MN Sa Lý- Điểm trường lẻ thôn Đồn   

22 Trường MN Sa Lý- Điểm trường lẻ thôn Đảng   

23 Trường MN Sa Lý- Điểm trường lẻ thôn Cây Lâm   

  TH Sa Lý   

24 Điểm trường lẻ thôn Trạm   

25 Điểm trường lẻ thôn Đồn Cây Lâm   

26 Điểm trường lẻ thôn Đồn Cây Lâm   

5 UBND Xã Hộ Đáp   

27 Văn phòng làm việc trạm Đầu nguồn Hộ Đáp    

  Trường MN Hộ Đáp   

28 Điểm trường lẻ thôn Khuôn Trắng ( Hợp Thành)   

29 Điểm trường lẻ thôn Héo B (Hợp Thành)   

  TH Hộ Đáp   

30 Điểm trường lẻ thôn Khuôn Nghiều   

31 Điểm trường lẻ thôn Cái Cặn 2   

32 Điểm trường lẻ thôn Héo A   

33 Điểm trường lẻ thôn Khuôn Lang   

34 Điểm trường lẻ thôn Khuôn Trắng   

35 Đáp Điểm trường lẻ thôn Héo B   

36 Điểm trường lẻ thôn Đồng Phai (Cũ)   

6 UBND xã Tân Lập   

  Trường MN Tân Lập   

37 Điểm trường lẻ thôn Đồng Con 2   

38 Điểm trường lẻ thôn Hòa Trong   



39 Điểm trường lẻ thôn Hòa Ngoài   

40 Điểm trường lẻ thôn Lại Tân   

7 UBND xã Tân Mộc   

  Trường MN Tân Mộc   

41 Điểm trường lẻ thôn Tân Giáo   

42 Điểm trường lẻ thôn Đồng Bóng   

  TH Tân Mộc   

43 Điểm trường lẻ thôn Tân Trung   

44 Điểm trường lẻ thôn Hoa Quảng   

8 UBND xã Kim Sơn   

  Trường MN Kim Sơn   

45 Điểm trường lẻ thôn Đồng Đèo   

46 Điểm trường lẻ thôn Đồng Rãng   

  TH&THCS Kim Sơn   

47 Điểm trường Đồng Rãng   

48 Điểm trường lẻ thôn Chão   

9 UBND xã Tân Hoa    

  Trường MN Tân Hoa    

49  Điểm trường lẻ thôn Xóm Cũ   

50  Điểm trường lẻ thôn Vặt Ngoài   

  TH Tân Hoa   

51 Điểm trường lẻ thôn: Khuân Lương   

52 Điểm trường lẻ thôn: Cầu Sài   

53 Điểm trường lẻ thôn: Phật Trì   

54 Điểm trường lẻ thôn: Vật Phú   

55 Trường TH Tân Hoa Điểm trường lẻ thôn: Thanh Văn 2   

10 UBND xã Phì Điền   

  Trường MN Phì Điền   

56 Trường MN Phì Điền Điểm trường lẻ thôn Chay   

  TH Phì Điền   

57 Điểm trường lẻ thôn Chay   

58 Điểm trường lẻ thôn Phì   

11 UBND xã Giáp Sơn   

  Trường MN Giáp Sơn   

59 Điểm trường lẻ thôn Chão   

60 Điểm trường lẻ thôn Thái Hòa   

61  Điểm trường lẻ thôn Mùng   

62 Điểm trường lẻ thôn Vành Dây   

63  Điểm trường lẻ thôn Trại Mới   

  TH Giáp Sơn   

64 Điểm trường lẻ thôn Chão   

12 UBND xã Biên Sơn    

  Trường MN Biên Sơn    

65 Điểm trường lẻ thôn Bấu   

  TH Biên Sơn   

66 Điểm lẻ khu Dọc Đình   

67 Điểm lẻ khu Hồng Tiến   

68 Điểm lẻ khu Khuôn Cầu    

69 Điểm lẻ Khu Cãi    

13 UBND xã Hồng Giang   

  Trường MN Hồng Giang   

70 Điểm trường lẻ thôn Kép 1   

71  Điểm trường lẻ thôn Hiệp Ca   

72  Điểm trường lẻ thôn Lường   

73  Điểm trường lẻ thôn Trong   

74 Điểm trường lẻ thôn Nguộn Ngoài   

75  Điểm trường lẻ thôn Chính   

76  Điểm trường lẻ thôn Ngọt   

77  Điểm trường lẻ thôn Thượng Phương Sơn   

  TH Hồng Giang    



78 Điểm trường lẻ thôn Kép 1   

79 Điểm trường lẻ thôn Nguộn   

80 Điểm trường lẻ thôn Hiệp Ca (Hiệp Tân)   

81 Điểm trường lẻ thôn Thượng Phương Sơn   

14 UBND xã Thanh Hải   

  Trường MN Thanh Hải số 1   

82 Điểm trường lẻ thôn Vàng   

83  Điểm trường lẻ thôn Bãi Dài   

  Trường MN Thanh Hải số 2   

84 Điểm trường lẻ thôn Hồ Quế   

85  Điểm trường lẻ thôn Giáp Trung   

86  Điểm trường lẻ thôn Bồng 2   

  TH Thanh Hải 1   

87 Điểm trường lẻ thôn Bãi Dài   

88 Điểm trường lẻ thôn Cẩm Sơn   

89 Điểm trường lẻ thôn Bừng Núi   

90 Điểm trường lẻ thôn Tân Giáp   

15 UBND xã Kiên Lao   

  Trường MN Kiên Lao   

91 Trường MN Kiên Lao Điểm trường lẻ thôn Họ    

92 Trường MN Kiên Lao Điểm trường lẻ thôn Hà    

16 UBND xã Phượng Sơn    

  Trường MN Phượng Sơn    

93 điểm trường lẻ Thôn Cổ Đèo (Nay thuộc thôn Phú Bòng)   

94 Trường MN Phượng Sơn điểm trường lẻ Thôn Cầu Từ   

  TH Phượng Sơn    

95 Trường TH Phượng Sơn (khu trại 1)   

17 UBND xã Nam Dương   

  Trường MN Nam Dương   

96  Điểm trường lẻ thôn Bến Huyện   

97  Điểm trường thôn Nam Sơn (  Trung tâm cũ)   

18 UBND xã Quý Sơn   

98 Nhà văn hóa  Bãi Chè   

  Trường MN Quý Sơn số 1   

99  Điểm trường lẻ thôn Hai Cũ   

  TH Quý Sơn 1   

100 Điểm trường lẻ thôn Tư Một   

19 UBND xã Đèo Gia   

101 02 Nhà làm việc 1 tầng trạm y tế   

  Trường MN Đèo Gia   

102 Điểm trường lẻ thôn Ruồng   

103 Điểm trường lẻ thôn Xạ To   

  TH Đèo Gia   

104 Điểm trường lẻ thôn Đồng Bụt   

105 Điểm trường lẻ thôn Thung   

106 Điểm trường lẻ thôn Ruồng   

20 UBND xã Phú Nhuận   

  Trường MN Phú Nhuận   

107  Điểm trường lẻ Hòa Thanh   

  TH Phú Nhuận   

108 Điểm trường lẻ thôn Gạo   

109 Điểm trường lẻ thôn Hòa Thanh   

21 UBND xã Phong Vân   

  TH Phong Vân   

110 Điểm trường lẻ thôn Rì   

111 Điểm trường lẻ thôn Vựa Trong   

112 Điểm trường lẻ thôn Chả   

113 Điểm trường lẻ thôn Niêng   

22 UBND xã Cấm Sơn   

  TH Cấm Sơn   



114 Điểm trường Trằm Khon   

115 Điểm trường Họa   

116 Điểm trường Ao Vường   

23 UBND xã Biển Động   

  TH Biển Động   

117 Điểm trường lẻ thôn Thùng Thình   

118 Điểm trường lẻ thôn Đồng Man    

119 Điểm trường lẻ thôn Khuyên Quéo   

24 UBND xã Đồng Cốc   

120 TH Đồng Cốc   

  Điểm trường lẻ thôn Phúc Hoà   

121 UBND xã Phong Minh   

24 TH&THCS Phong Minh   

122 Điểm trường lẻ thôn Nũn    

25 UBND Xã Mỹ An   

123 Sân thể thao thôn Ngọc Nương   

124 Trường mầm non Mỹ An   

26 UBND Xã Trù Hựu   

125 Chợ Nông Sản   

III Huyện Lục Nam          60    

* Khối xã   

1 Trường tiểu học Vô Tranh số 2 khu Đồng Quần   

2 Nhà văn hóa Mỹ Sơn   

3 Nhà văn hóa Kim Xa   

4 Nhà văn hóa Hưng Đạo   

5 Trường Mầm non thôn Kiệu Bắc và Giáp Sơn   

6 Trường Mầm non thôn Quán Bông   

7 Trường Mầm non thôn Xuân Sơn   

8 Trường Mầm non thôn Mỹ Sơn   

9 Trường tiểu học Khu Kiệu Đông   

10 Trường tiểu học Khu Xuân Sơn   

11 Trường tiểu học Khu Trại Giữa   

12 Trường tiểu học Khu Mỹ Phong   

13 Trường Mầm non Bắc Lũng (Khu Dẫm Đình)   

14 Trường Mầm non Bắc Lũng (Khu Dẫm Chùa)   

15 Trường Mầm non Bảo Sơn Khu Yên Thiện   

16 Trường Mầm non Bảo Sơn Khu Bảo Lộc   

17 Trường Mầm non khu Xuân Phong   

18 Nhà văn hoá Tè (An Thịnh cũ)   

19 Nhà văn hoá Đọ (Đọ Bến cũ)   

20 Trường Tiểu học Khu Húi   

21 Trường tiểu học khu triệu bưởi   

22 Nhà văn hoá thôn Khanh A   

23 Nhà văn hoá thôn Đồng Dầu   

24 Nhà văn hoá thôn Lãng Sơn   

25 Trường tiểu học Va Khê   

26 Trường Tiểu học Khám Lạng (Khu lẻ)   

27 Nhà văn hoá thôn Hổ Lao 3 nay là Hổ Lao   

28 Trường Mầm Non Nghĩa Phương Khu Ngạc Làng   

29 Trường THCS và Tiểu Học Tam Dị khu trại Trầm   

30 Nhà Văn hóa thôn Cẩm Nang   

31 Trường Mầm Non Tiên Nha thôn Đồng Dinh   

32 Trường Cấp 1 Tiên Nha thôn Đồng Dinh   

33 Trường Cấp 1 Tiên Nha thôn Cẩm Nang   

34 Nhà văn hoá thôn Tòng Lệnh 2   

35 Trường Tiểu học xã Trường Giang   

36 Nhà văn hoá TDP Phương Lạn 3   

37 Nhà văn hoá thôn Dăm    

38 Nhà văn hoá thôn Vũ Trù Làng    

39 Nhà văn hoá thôn Giáp Xá (Gốc Khế)   



40 Nhà văn hoá thôn Giáp Xá ( Trại Cá)   

41 
Nhà văn hoá thôn Hoàng Lạt   

( Hoàng Sơn) 
  

42 
Nhà Văn hóa thôn Đồng Công  

( Hố Mua) 
  

43 
Nhà Văn hóa thôn Đồng Công 

 ( Đồng Công 5) 
  

44 Trụ sở UBND xã Tiên hưng (cũ)   

45 Trường dân tộc nội trú (cũ)   

46 Trụ sở UBND thị trấn Lục Nam cũ   

47 Trường Mầm non Vô Tranh số 2 khu Trại Lán - xã Vô Tranh   

48 Trường tiểu học Khu Hòn Tròn - xã Cẩm Lý   

49 Trường tiểu học Bắc Lũng(Khu 3 Lọng) - xã Bắc Lũng   

50 Trường Mầm non khu Bình An - xã Chu Điện   

51 Trường Mầm non Khu Ngọc Mai cũ - xã Chu Điện   

52 Đất khu lẻ Múc (MN Trường Sơn)   

53 Trường MN Đan Hội (thôn Húi)   

* Khối huyện   

54 Trạm thú y   

55 Đất khu Thu Viện (cũ)   

* Cơ quan TW, tỉnh, doanh nghiệp nhà nước địa phương đóng trên địa bàn quản lý   

56 Phân viện suối mỡ ( thôn Mã tẩy - xã Nghĩa Phương   

57 Công ty Thuốc là VINATABA   

58 Công ty lương thực Hà Bắc ( TDP Sàn - tt Phương Sơn)   

59 Công ty  TNHH MTV sổ xố kiến thiết Bắc Giang chi nhánh Lục Nam   

60 Cửa hàng bách hóa tổng hợp ( TDP Sàn - tt Phương Sơn   

61 
Trụ sở Hạt Giao thông (TDp Phương Lạn 6 - TT phương Sơn)  (K đưa vào giám sát dưới 50% 

vốn NN) 
  

62  Trụ sở Đồn đầu cầu cẩm lý (K đưa vào giám sát)   

63 Trụ sở Đồn Trường Sơn (K đưa vào giám sát)   

IV Huyện Lạng Giang            33    

  Khối huyện (27 cơ sở)   

1 Trường Mầm non xã Mỹ Hà (Tại thôn Cánh)   

2 Nhà văn hoá thôn Hạ, xã Nghĩa Hoà   

3 Nhà văn hoá thôn Giữa, xã Nghĩa Hoà   

4 Nhà văn hoá thôn De   

5 Trường Mầm non Tân Hưng (Đồng Nô)   

6 Trường tiểu học Tân Hưng   

7 Nhà lớp học khu lẻ trường tiểu học Tân Thanh   

8 Trường tiểu học Tân Thanh (khu Bừng, thôn Chung)   

9 Nhà lớp học khu lẻ trường tiểu học Tân Thanh (Thôn Tuấn Thịnh)   

10 Nhà lớp học khu lẻ trường Mầm non Tân Thanh   

11 Trường Mầm non Hoa hồng   

12 Trường Mầm non thị trấn Vôi số 2   

13 Khu nhà trường MN Đồng Than, Dương Đức   

14 Khu nhà trường MN Đức Thọ, Dương Đức   

15 Cụm mầm non Cầu Đầm, Lâm Sơn, xã Dương Đức   

16 Khu lẻ trường Mầm non xã Đào Mỹ (Thôn Ruồng Cái)   

17 Trường tiểu học Hương Sơn- Khu Tiền Sơn   

18 Nhà lớp học mẫu giáo thôn làng Phúc Mãn   

19 Trường tiểu học An Hà (Khu B)   

20 Trường Tiểu học Yên Mỹ, khu lẻ tại thôn Đầu Cầu, xã Yên Mỹ   

21 Trường mầm non Nghĩa Hoà   

22 Trường THCS Tiên Lục   

23 Kho bạc nhà nước Lạng Giang   

24 Trụ sở UBND xã Mỹ Thái cũ   

25 
Trụ sở làm việc cũ Đội Thuế Mỹ Thái thuộc Chi cục Thuế KV Lạng Giang-Lục Nam tại thôn 

Cầu Trong, xã Mỹ Thái 
  

26 
Trụ sở làm việc cũ Đội Thuế Thái Đào thuộc Chi cục Thuế KV Lạng Giang-Lục Nam tại thôn 

Thái Đào, xã Thái Đào 
  



27 
Đội quản lý trật tự giao thông-xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, Hội 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 
  

  
Cơ quan TW, tỉnh, doanh nghiệp nhà nước địa phương đóng trên địa bàn quản lý (06 cơ 

sở) 
  

1 Trạm y tế thị trấn Kép (cũ)   

2 Trạm y tế xã Tân Thịnh (cũ)   

3 Trạm y tế Phi Mô (cũ)   

4 Phòng khám phân viện huyện Lạng Giang Hội chữ thập đỏ   

5 Trung tâm giống nấm (đơn vị đề xuất giữ lại đợi giải thể)   

6 Phòng Khám đa khoa khu vực Mỹ Thái (Phân viện Mỹ Thái)   

V Huyện Yên Dũng (41 cơ sở)          41    

* Cơ quan Trung ương, tỉnh, DN ( 07 cơ sở)   

1 Trụ Sở BHXH huyện ( cũ) Đã có QĐ chuyển giao về huyện   

2 Huyện đội ( cũ): Bỏ không đưa vào giám sát   

3 Đội thuế thị trấn Neo ( cũ) Đã có QĐ chuyển giao về huyện   

4 Hạt quản lý đường bộ   

5 Trạm Y tế xã Tân An   

6 Trạm y Tế xã Đức Giang   

7 Điểm Bưu điện xã Đức Giang   

8 Trạm Y tế ( TT Neo cũ)   

* Lĩnh vực VH (16 cơ sở)   

9 Nhà văn hóa thôn Minh Đức , trường mầm non của xã, 02 phòng trường cấp 1cũ   

10 Nhà văn hoá Sơn Thượng (cũ)   

11 Nhà văn hóa thôn Thanh Long (cũ)   

12 Nhà văn hóa thôn  Đan Phượng (cũ)   

13 Nhà Văn hóa thôn Thượng   

14 Nhà Văn hóa thôn Bến   

15 Nhà văn hóa thôn Bẩy   

16 Nhà văn hóa thôn Nhất   

17 Nhà văn hóa thôn Tân Mỹ ( Cảnh Thụy)   

18 Nhà văn hóa thôn Bình Voi   

19 Nhà văn hoá thôn Gáo   

20 Nhà Văn Hóa thôn Quyết chiến ( Cũ)   

21 Sân vận động thôn Giá xã Nội Hoàng   

22 Nhà văn hóa thôn Hấn   

23 Nhà văn hoá thôn Hồng Sơn   

24 Nhà Văn Hóa thôn Tân Mỹ ( Lãng Sơn)   

* Nhóm GD (12 cơ sở)   

25 Trường Mầm non Lão Hộ (cũ)   

26 Điểm trường mầm non thôn Thạch Xá   

27 Trường tiểu học Thôn Chùa ( Tiến Dũng)   

28 Trường Mầm non Đồng Phúc   

29 Trường tiểu học Đồng Việt (khu lẻ)   

30 Điểm trường mầm non thôn Yên Tập   

31 Trường Mầm non Chim Phượng   

32 Khu nhà trẻ thôn Tây   

33 Trường Mầm non Tiến Dũng (địa điểm tại thôn Đông Thắng,xã Tiến Dũng)   

34 
Trường THCS Thắng Cương (cũ) thôn 

 Phấn Lôi  
  

35 Trường Mầm non Thắng Cương (cũ) Khu trung tâm   

36 Trường THCs thị trấn Neo (cũ)    

* Trụ sở UBND các xã (2 cơ sở)   

37 Trụ sở xã Thắng cương ( cũ)   

38 Trụ sở UBND TT Tân Dân   

* Nhóm khác (4 cơ sở)   

39 Trụ sở hợp tác xã Thành Hưng   

40 Trạm thú y   

41 Trạm Bảo vệ thực vật   

42 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện   

VI Huyện Tân Yên          62    



* Khối xã (39 cơ sở)   

1 Khu đất Trụ sở UBND xã (cũ)/ thôn Tân Lập, xã An Dương   

2 Khu đất Nhà văn hóa thôn Ngàn Ván cũ   

3 Trường Tiểu Học Song Vân (khu lẻ) Thôn Trung Tiến, xã Song Vân   

4 Trường Mầm Non (khu lẻ) Thôn Đông Lai, xã Song Vân    

5 Trường Mầm Non (khu lẻ) Thôn Chậu, xã Song Vân    

6  HTX nông nghiệp cũ Thôn Ngùi, Việt Ngọc   

7 Trung tâm điều dưỡng người có công   

8 Khu tập thể Trung tâm điều dưỡng người có công   

9 Nhà văn hóa khu Đông   

10 Nhà văn hóa thôn Châu cũ   

11 Nhà văn hóa thôn Am cũ   

12 Trường Tiểu học An Dương Khu B   

13 Nhà văn hóa thôn Ngòi Lan   

14 Nhà văn hóa thôn Chính Lan   

15 Nhà văn hóa thôn Yên cũ   

16 Nhà văn hóa thôn Nghè cũ   

17 Nhà văn hóa thôn Trại cũ giữa làng   

18 Trường tiểu học Cao Xá: Cụm thôn Cầu Tẩy.   

19 Trường tiểu học Cao Xá: Cụm thôn Châu.   

20 Nhà văn hóa thôn Tiến Sơn Tây   

21 Trường Tiểu học Hợp đức (Nhà lớp học khu Hòa Mục)    

22 Trường MN xã Hợp Đức (thôn Hòa Mục)   

23 Trường Mầm non Liên Chung Thôn Lãn tranh 1, xã Liên Chung   

24 Nhà lớp học Trường MN số 2 Ngọc Thiện cụm thôn Hương   

25 Nhà lớp học Trường MN số 2 Ngọc Thiện cụm thôn Thọ Điền   

26 Phòng học cấp 4 Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1 ( Thôn Hương, xã Ngọc Thiện)   

27 Trường MN khu Tân Lập (thôn tân Lập, xã Tân Trung)   

28 Trường MN khu Tân Lập (thôn tân Lập, xã Tân Trung)   

29 Trường MN khu Gia Tiến   

30 Nhà văn hóa thôn Nam Cường   

31 Nhà văn hóa thôn Đồng Thịnh   

32 Trường MN khu A TT Nhã Nam  tại TDP Chùa Nguộn   

33 Trường MN TT Nhã nam tại TDP Lao Động   

34 Trường MN khu B TT Nhã Nam tại TDP Tiến Phan   

35 Nhà văn hóa thôn Chung 2 cũ   

36 Nhà văn hóa thôn Chung 3 cũ   

37 Nhà văn hóa Thôn Kép 2 cũ   

38 Nhà văn hóa Thôn Ngo 1 cũ   

39 Đất trạm y tế cũ thôn Việt Hùng, Việt Ngọc   

* Khối huyện (13 cơ sở)   

40 Trạm thú y   

41 Đội thuế xã Quế Nham    

42 Đất đội  thuế xã An Dương (xã An Dương)   

43 Đất đội  thuế xã Phúc Sơn    

44 Đất đội  thuế xã Song Vân ( Xã Song Vân)   

45 Đất đội  thuế xã Việt Lập   

46 Đất trạm quản lý dịch vụ điện nước    

47 Khu nhà liên cơ quan    

48 Nhà làm việc khối đơn vị sự nghiệp   

49 PHÒNG GD&ĐT   

50 Nhà làm việc cấp IV Trung tâm Dân số KHHGĐ (phố Mới, TT Cao Thượng)   

51 Nhà làm việc đội thuế liên xã số 2-TT Cao Thượng   

52 Nhà làm việc ĐT liên xã số 8- Xã Ngọc Thiện   

* Cơ quan TW, tỉnh, doanh nghiệp nhà nước địa phương đóng trên địa bàn quản lý (10 cơ sở)   

53 Trạm Y tế TT Nhã Nam   

54 Trạm Y tế xã Liên Chung   

55 Trạm Y tế xã Việt Ngọc cũ   

56 Trụ sở BHXH huyện cũ   

57 Trụ sở cũ: Tòa án nhân dân huyện Tân Yên   



58 Trạm truyền giống nay thuộc Công ty cổ phần giống chăn nuôi Bắc Giang   

59 Chi cục thống kê   

60 Bưu điện Nhã Nam   

61 PGD Agribank Nhã Nam cũ   

62 Đội thuế Nhã Nam   

VII Thị xã Việt Yên          40    

1 Sân vận động thị xã cũ   

2 Nhà văn hoá thôn Tân Lập   

3 Nhà văn hoá thôn Xuân Tiến   

4 Nhà văn hoá thôn Rãnh   

5 Nhà văn hoá thôn Ngân Sơn cũ   

6 Nhà Văn hoá thôn Thiết Nham cũ (288,8m2)   

7 Trường mầm non Hoạ My cũ (điểm lẻ tại TDP 1)   

8 Trường mầm non Hoạ My cũ (điểm lẻ tại TDP Đông)   

9 Trường tiểu học xã Thượng Lan (điểm lẻ thôn Hà Thượng)   

10 Trường mầm non Trung Sơn cũ (điểm lẻ thôn Quả)   

11 Trường mầm non Trung Sơn cũ (điểm lẻ thôn Nguyễn)   

12 Trường mầm non Trung Sơn cũ (điểm lẻ thôn Ải Quang)   

13 Trường mầm non phường Ninh Sơn cũ (tại điểm thôn Cao Lôi)   

14 Trường mầm non phường Ninh Sơn cũ (tại điểm thôn Hữu Nghị)   

15 Trường mầm non phường Ninh Sơn cũ (tại điểm thôn Mai Vũ)   

16 Trường tiểu học phường Ninh Sơn cũ (tại điểm thôn Cao Lôi)   

17 Trường mầm non xã Nghĩa Trung cũ (điểm trường thôn Tĩnh Lộc)   

18 Trường mầm non xã Nghĩa Trung cũ (điểm trường thôn Nghĩa Hạ)   

19 Điểm trường mầm non Minh Đức cũ (điểm trường thôn Kẹm cũ)   

20 Điểm trường mầm non Minh Đức cũ (điểm trường thôn Đài Sơn-Ngân Đài)   

21 Điểm trường MN thôn Nam Ngạn cũ   

22 Điẻm trường tiểu học thôn Nam Ngạn cũ   

23 Điểm trường mầm non Tam Tầng cũ   

24 Trường THCS Quảng Minh cũ (điểm trường tại thôn Đông Long)   

25 Trường MN Quảng Minh cũ (điểm trường Khả Lý Thượng cũ)   

26 Trường tiểu học Hồng Thái cũ (điểm trường TDP Như Thiết)   

27 Trụ sở Trung tâm y tế dự phòng cũ gần Trung tâm y tế (bệnh viện đa khoa)   

28 Trạm y tế thị trấn Nếnh cũ   

29 Trạm y tế Hoàng Ninh cũ   

30 Trụ sở Chi cục thuế trụ sở chính tại tổ dân phố 2, Bích Động   

31 Đội thuế khu vực Quang Châu   

32 Trụ sở cơ quan bảo hiểm Việt Yên cũ   

33 Trụ sở UBND thị trấn Bích Động cũ   

34 Kho lương thực huyện cũ   

35 Kho lương thực xã Việt Tiến   

36 
Đất đã chuyển giao từ Huyện đội về địa phương quản lý theo QĐ 225/QĐ-UBND ngày 

06/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang   

37 Trạm bơm Nghinh Xuân   

38 Trạm bơm nước sạch   

39 
Đất trước đây cho Hợp tác xã nông nghiệp Việt Ý thuê (nay hợp tác xã nông nghiệp Việt Ý đã 

giải thể thu hồi trả về địa phương   

40 Đất trước đây cho Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Giang thuê    

VIII Huyện Hiệp Hòa          66    

1 Nhà mầm non khu lẻ xã Thanh vân   

2 Trường mầm non xã Thanh Vân   

3 Trạm điện 35KW   

4 Trung tâm Y tế Thị trấn Thắng   

5 Trung tâm Y tế xã Đức Thắng   

6 Trường mầm non Đại Thành điểm lẻ thôn Hà Nội   

7 Trường mầm non Đại Thành điểm lẻ thôn Hà Nội (xóm Cường Thịnh)   

8 Trường mầm non Thái Sơn điểm lẻ khu Trung Sơn   

9 Trường mầm non Thái Sơn điểm lẻ khu Giang Tân   

10 Trường mầm non Thái Sơn điểm lẻ khu Đồng Tân   

11 Nhà Văn hoá thôn Quyết Thắng (cũ)   



12 Trường Mầm non Mai Trung số 1 – khu lẻ thôn Xuân Giang   

13 Trường Tiểu học Hòa Sơn (cũ)   

14 Nhà văn hóa thôn Ngọc Cụ (Đồi Tường)   

15 Nhà văn hóa thôn Ngọc Cụ (Ngọc Vân)   

16 Nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn (Yên Sơn)   

17 Nhà văn hóa thôn Ngọc Phú (Ngọc Ninh)   

18 Nhà văn hóa thôn Thống Nhất (Đồng Giang)   

19 Nhà văn hóa thôn Thống Nhất (Phú Hòa)   

20 Nhà văn hóa thôn Đồng Minh (Minh Châu)   

21 Nhà văn hóa thôn Đồng Minh (Đầu Cầu)   

22 Nhà văn hóa thôn Trung Tâm (Làng mới)   

23 Nhà văn hóa thôn Khúc Bánh   

24  Nhà văn hóa TDP số 1 (chín lợi)   

25 Nhà văn hóa TDP số 2 (KHU 3)   

26 Chợ Thường   

27 Trường mầm non khu Hạc Lâm   

28 Trường Tiểu học Hương Lâm số 1, Khu Hạc Lâm (Cũ)   

29 Trung tâm phát triển quỹ đất cũ   

30 
UBND xã Bắc UBND xã Bắc Lý cũ (Còn 1 phần đất chuyển sang đất văn hóa chưa thực hiện) 

Lý cũ   

31 UBND thị trấn Thắng cũ   

32 Phòng Tài nguyên và MT cũ   

33 Phòng Tài chính - KH cũ   

34 Công ty CP Lương Thực Hiệp Hòa  (Chỗ cổng chợ Thắng)   

35 Công ty CP Lương Thực Hiệp Hòa (Bên Việttell đang thuê)   

36 Công ty CP Lương Thực Hiệp Hòa (Bên điện máy Văn chiến đang thuê)   

37 Công ty giống cây trồng Bắc Giang   

38 Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc   

39 Nhà máy nước sạch xã Mai Đình   

40 Bưu cục Đoan Bái    

41 Bến xe khách huyện cũ   

42 Trường Mầm non – khu lẻ thôn Ninh Tào   

43 Trường Mầm non – khu lẻ thôn Đa Hội    

44 Trường Mầm non – khu lẻ thôn Hương Ninh   

45 Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1 – khu lẻ thôn Ninh Tào   

46 Nhà văn hóa thôn Phú Cốc   

47 Đất Nhà văn hóa thôn Trung Tâm (Đồng Nhĩ)   

48 Khu đất nhà văn hóa thôn Chúng cũ   

49 Nhà văn hóa thôn Đông Lâm   

50 Nhà văn hóa thôn Đồng Công (Cũ)   

51 Trường mầm non Hương Lâm số 1, khu Đông Lâm, (Cũ)   

52 Sân vận động huyện   

53 Trung tâm bồi dưỡng chính trị    

54 Trạm thú y cũ   

55 Trường mầm non thị trấn cũ   

56 Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao (Bảo hiểm xã hội cũ)   

57 Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cũ   

58 Thanh tra, Nội vụ, Lao đồng thương binh xã hội cũ   

59 Phòng giáo dục và đào tạo cũ   

60 Phòng Nông nghiệp &PTNT cũ   

61 Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao (Đài phát thanh huyện)   

62 Văn phòng HĐND-UBND huyện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Đội quản lý trật tư GT xây dựng   

63 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa: Số 07 đường 675, thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang   

64 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương   

65 Trường MN Đoan Bái 2-Khu lẻ thôn Sau   

66 Đất trường MN Hòa Sơn cũ   

IX Huyện Yên Thế          94    

* Khối Trung ương   

1  Trụ sở BHXH huyện (cũ) (TDP Đề Nắm, TT Phồn Xương)    

2  Trụ sở Đội thuế Mỏ Trạng (Bản Chàm, Tam Tiến)    



* Khối tỉnh đã chuyển giao về huyện   

1  Trạm y tế TT Cầu Gồ cũ (TDP Hoàng Hoa Thám, TT Phồn Xương)    

2  Trạm Y tế xã Bố Hạ cũ (TDP Đồng Quán, TT Bố Hạ)    

* Doanh nghiệp   

1  Điểm Bưu điện bản Quỳnh Lâu (Bản Quỳnh Lâu, Tam Tiến)    

2  Bưu điện TT Phồn Xương (TDP Phan, thị trấn Phồn xương)    

3  Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang (TDP Gia Lâm, TT Bố Hạ)    

4  Nhà ở của công ty Cầu Đường (TDP Dinh Tiến, TT Bố Hạ)    

5  Nhà ở của công ty Cầu Đường (TDP Sỏi, TT Bố Hạ)    

6  Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Giang (TDP Thống Nhất, TT Bố Hạ)    

7  Xí nghiệp xây dựng Công trình (TDP Sỏi, TT Bố Hạ)    

8  Nhà máy xi măng Bộ Lâm nghiệp (TDP Liên Tân, TT Bố Hạ)    

9  Khu tập thể Nhà máy xi măng Bộ Lâm Nghiệp (TDP Liên Tân, TT Bố Hạ)    

* Khối huyện   

**  Nhà đất đã thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, 67/2021/NĐ-CP    

1  Nhà Văn hóa thôn Cầu Thầy cũ (Thôn Cầu Thầy, An Thượng)    

2  Nhà văn hóa thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ    

3  Nhà văn hóa bản Chay (Bản Chay, Canh Nậu)    

4  Nhà văn hóa bản Đình (Bản Đình, Canh Nậu)    

5  Nhà văn hóa bản Cô Đây (Bản Nà Táng, Canh Nậu)    

6 Nhà văn hóa bản Nà Táng, xã Canh Nậu   

7 Trường Tiểu học Canh Nậu - khu lẻ bản Đồn   

8  Nhà văn hóa thôn Trại Vanh cũ (Trại Vanh, Đồng Hưu)    

9  Trường Tiểu học Đồng Hưu - khu lẻ Trại Mới (Trại Mới, Đồng Hưu)    

10  Trường tiểu học Đồng Hưu - khu lẻ Trại Vanh (Trại Vanh , Đồng Hưu)    

11 Trường THCS Đồng Hưu cũ   

12  Nhà văn hóa thôn Đền Quynh cũ (Đền Quynh, Đông Sơn)    

13  Nhà văn hóa thôn Tân Hồng cũ (Đồi Hồng, Đông Sơn)    

14  Trường TH Đông Sơn - điểm trường thôn Vi Sơn (Vi Sơn, Đông Sơn)    

15  Nhà văn hóa thôn Liên Cơ cũ (Liên Cơ, Đồng Tâm)    

16  Trường TH Đồng Tiến - Khu lẻ bản Trại Nấm (Bản Trại Nấm, Đồng Tiến)    

17  Trường TH Đồng Tiến - Khu lẻ bản Gốc Bòng (Bản Gốc Bòng , Đồng Tiến)    

18  Trường TH Đồng Tiến - Khu lẻ Đồng An (Bản Đồng An, Đồng Tiến)    

19  Trường MN Đồng Tiến - điểm trường Bản Đồng An (Bản Đồng An, Đồng Tiến)    

20  Trường  MN Đồng Tiến - điểm trường bản Trại Nấm (Bản Trại Nấm, Đồng Tiến)    

21  Trường Tiểu học Đồng Vương (điểm bản Trại Tre, Đồng Vương)    

22  Trường Tiểu học Đồng Vương (điểm bản Đồng Vương, xã Đồng Vương)    

23 Trường MN Đồng Vương (Khu lẻ bản Tràng Bắn)   

24  Trụ sở UBND xã Hồng Kỳ (Cũ)    

25  Nhà VH thôn Cầu Tiến cũ (Thôn Cầu Tiến, Hương Vĩ)    

26  Nhà VH thôn Bờ Mận cũ (Thôn Bờ Mận, Hương Vĩ)    

27  Nhà vh thôn Vàng cũ (Thôn Vàng, Hương Vĩ)    

28  Trường MN Hương Vĩ (điểm lẻ thôn Yên Bái)    

29  NVH Yên Thượng  (Thôn Trại Cọ , Tam Hiệp)    

30  NVH Đồng Khách (Bản Đồng Thép , Tam Hiệp)    

31  NVH Đền Quan  (Thôn Đền Cô , Tam Hiệp)    

32  Nhà văn hóa Đồng Mười (Bản Đồng Hom, xã Tam Hiệp)    

33  Nhà văn hóa Đồng Chủ (Bản Đồng Thép, xã Tam Hiệp)    

34  Trường MN Tam Hiệp- khu bản Thép    

35  Nhà văn hóa bản Hố Tre cũ (Bản Hố Tre, Tam Tiến)    

36 Nhà văn hoá bản Rừng Phe cũ, xã Tam Tiến   

37 Nhà văn hoá bản  Hố Vàng (Nay là bản Hố Tre), xã Tam Tiến   

38  Trường Mầm non Tam Tiến- điểm trường bản Diễn (Bản Diễn, Tam Tiến)    

39  Trường TH Tam Tiến - điểm trường Bản Diễn (Bản Diễn, Tam Tiến)    

40  Trạm khuyến nông-lâm Mỏ Trạng (Bản Chàm, Tam Tiến)    

41  Trường MN Tiến Thắng - điểm trường thôn Hợp Thắng (Hợp Thắng, Tiến Thắng  )    

42  Trường TH Tiến Thắng - điểm trường Thôn Tiến Thịnh (Tiến Thịnh, Tiến Thắng  )    

43  Trường TH Tiến Thắng- điểm trường Hợp Thắng (Hợp Thắng, Tiến Thắng  )    

44  Nhà văn hóa TDP Xuân Lan (TDP Xuân Lan, TT Bố Hạ)    

45  Nhà Trẻ TDP Vòng Huyện (TDP Vòng Huyện, TT Bố Hạ)    



46  Nhà Mầm non TDP Đồng Quán (TDP Đồng Quán, TT Bố Hạ)    

47  Trường MN Bố Hạ khu lẻ Xuân Lan (TDP Xuân Lan, TT Bố Hạ)    

48  UBND thị trấn Bố Hạ cũ (TDP Thống Nhất, TT Bố Hạ)    

49  UBND thị trấn Bố Hạ cũ (TDP Hòa Bình, TT Bố Hạ)    

50  Đài truyền thanh- truyền hình cũ (Nay là Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao)    

51  Trường MN TT Phồn Xương -điểm trường TDP Thành Chung (TDP Thành Chung, TT Phồn Xương)    

52  Trường MN TT Phồn Xương  - điểm trường TDP Hồi (TDP Hồi, TT Phồn Xương)    

53  Trường MN Phồn Xương - điểm trường TDP Bà Ba (TDP Bà Ba, TT Phồn Xương)    

54  Trụ sở UBND thị trấn Cầu Gồ cũ  (TDP Hoàng Hoa Thám, TT Phồn Xương)    

55 
 Trụ sở UBND thị trấn Cầu Gồ cũ và NVH TDP Hoàng Hoa Thám (TDP Hoàng Hoa Thám, 

TT Phồn Xương)    

56  Nhà văn hóa bản Đồng Gián cũ (Đồng Gián, Xuân Lương)    

57  Nhà văn hóa bản Đồng Gia cũ (Đồng Gia, Xuân Lương)    

58  Nhà văn hóa bản Ven, Thượng Đồng cũ (Bản Ven, Xuân Lương)    

59  Trụ sở UBND xã Xuân Lương cũ    

60 Nhà văn hóa thôn Am - xã Tân Hiệp (cũ)   

61 Nhà văn hóa thôn Dầm cũ (thôn Dầm Chúc), xã Tân Sỏi   

62 Nhà văn hóa thôn Chiềng, xã Tân Sỏi   

63 Nhà văn hóa thôn Tân An cũ (thôn Tân Mải), xã Tân Sỏi   

** 
 Nhà đất thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, 67/2021/NĐ-CP 

nhưng chưa đủ điều kiện sắp xếp    

64  Trường MN Đông Sơn - điểm trường Khu Bo Chợ (Bo Chợ, Đông Sơn)    

65  Trường Mầm non Đồng Lạc- Khu 2 thôn Vàng    

*** 
 Nhà đất không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, 

67/2021/NĐ-CP    

66 Sân bóng cũ thôn Cầu Thầy (Thôn Cầu Thầy, An Thượng)   

67 Lớp học lẻ Cầu Thầy cũ (Thôn Cầu Thầy, An Thượng)   

68 Nhà trẻ cầu đá cũ (Thôn Cầu Đá, An Thượng)   

69 Khu Đồi Bóng Lan Thượng, xã An Thượng   

70 Lớp học Mầm non bản Ao Tuần, xã Canh Nậu   

71 Nhà văn hóa thôn Mỏ Hương cũ (Mỏ Hương, Đồng Hưu)   

72 Hội trường Toàn Thắng (Trại Tre, Đồng Hưu)   

73 Nhà văn hóa thôn Đề Thám (Tân Tiến cũ), xã Đồng Tâm   

74 Lớp mầm non bản Khe Ngọn cũ (Bản Khe Ngọn , Đồng Tiến)   

75 Đất Mầm non khu lẻ bản Cây Vối (Bản Cây Vối , Đồng Tiến)   

76 Nhà, đất lớp Mầm non khu lẻ bản Trại Hạ  (Bản Trại Hạ, Đồng Tiến)   

77 Hội trường HTX Đồng Minh (Bản Đồng Đảng, Đồng Vương)   

78 Lớp học mầm non cắm bản Trại Mía (Bản Trại Mía, Đồng Vương)   

79 Trường sơ cấp lâm nghiệp Yên Thế cũ (Bản Mỏ Trạng, Tam Tiến)   

80 Lớp học mầm non Rừng Chiềng (Rừng Chiềng, Tiến Thắng  )   

81 Sân kho thôn La Thành, xã Tiến Thắng   

X TP Bắc Giang          45    

* Các cơ quan TW (05 CS 03 cs chuyển giao về TP)   

1 Trụ sở cũ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - số 65, đường Nguyễn văn Cừ, phường Ngô Quyền   

2 Cục Thuế tỉnh   

  Trụ sở CCT KV Bắc Giang-Yên Dũng    

3 
Trụ sở làm việc (cũ) của Tòa án nhân dân tỉnh - số 1A đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô 

Quyền   

4 Trụ sở cũ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố - đường Xưng Giang, phường Xương Giang   

5 Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang   

* Khối tỉnh (15 cơ sở)   

** Sở Y tế    

6 Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang   

  TYT Đa Mai: Hoà Sơn- Đa Mai- Bắc Giang   

7 Trung tâm Kiểm nghiệm cũ thuộc Sở Y tế - đường Thân Khuê, thôn Phúc Hạ, xã Song Mai   

8 
Khu Nhà tập thể cũ Bệnh viện tâm thần thuộc Sở Y tế - đường Thân Khuê, thôn Phúc Hạ, xã 

Song Mai   

9 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang (Đường Giáp Hải, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang)   

10 Trường CĐN CN Việt Hàn   

  Khu Nhà ở giáo viên và Dịch vụ sảng xuất trưng bày sản phầm, xã Dĩnh Trì   



11 
Trụ sở làm việc (cũ) của Đài Phát thanh và Truyền hình - số 1A đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Ngô Quyền   

12 Trụ sở làm việc (cũ) của Sở Tư pháp - số 67, đường Nguyễn Văn Cừ   

13 Trụ sở làm việc cũ của Liên minh HTX tỉnh - đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú   

14 Trụ sở cũ Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang - số 25A, ường Vương văn Trà, phường Trần Phú   

15 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bắc Giang - Số 01, đường Đàm Thuận Huy, phường 

Trần Phú   

16 
Trụ sở cũ Ban Quản lý dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thông - đường Đàm Thuận 

Huy, phường Trần Phú   

17 

Trụ sở cũ BHXH tỉnh, số 414 đường Lê Lợi (đã có QĐ chuyển giao về tỉnh BG nhưng UBND 

tỉnh chưa có QĐ chuyển giao về địa phương (UBND thành phố), đang giao Trung tâm Lưu trữ 

và Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý   

18 Hạt giao thông Bắc Giang, Số 165 Đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, TPBG   

19 Trụ sở cũ Trung tâm Khuyến nông - Trạm chăn nuôi Thú y    

20 
Trụ sở cũ trụ sở làm việc (cũ) của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh - số 01 đường Trần Quốc Toản, 

phường Ngô Quyền   

* Khối huyện, thành phố, thị xã (17 cơ sở)   

  Thành phố Bắc Giang    

21 Nhà văn hóa khu dân cư BCHQS, tổ Giáp Hải, phường Dĩnh Kế   

22 Trường mầm non khu dân cư QĐ 2, TDP Giáp Hải, phường Dĩnh Kế   

23 
Trụ sở cũ Ban chỉ huy PCTT-TKCN thành phố - ngõ 396 đường Nguyễn Công Hãng, TDP Chi 

ly 1, phường Trần Phú 
  

24 Trụ sở (cũ) Phòng Giáo dục và Đào tạo - số 66, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền   

25 
Trụ sở cũ Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thọ Xương - đường Trần Nguyên Hãn, phường 

Thọ Xương 
  

26 Trụ sở Đảng ủy - HĐND -UBND xã Tân Tiến (Trụ sở cũ), thôn Ngò, xã Tân Tiến   

27 Điểm lẻ trường mầm non Tân Mỹ - thôn Đồng, xã Tân Mỹ   

28 Trường MN Hoa Sen - Khu lẻ Vĩnh Ninh - TDP Vĩnh Ninh 1, phường Hoàng Văn Thụ   

29 Trường Mầm Non Đồng Sơn- thôn Đồng Sau   

30 Trường Mầm non xã Tân Tiến cơ sở thôn Thanh Cảm   

31 Nhà văn hóa TDP Hoàng Hoa Thám- Cơ sở cũ   

32 Nhà văn hóa TDP Chi Ly 2 - Cơ sở cũ   

33 
Nhà tập thể trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang, TDP Đông Giang, phường Xương 

Giang, TPBG 
  

34 Đoạn quản lý đường bộ (Khu tập thể)   

35 
Xí nghiệp tập thể cổ phần Bảo Sơn (sáp nhập vào HTX xí nghiệp cơ kim khí vật liệu xây dựng 

Thành Phát, Phường Trần Nguyên Hãn   

36 
Xí nghiệp cơ kim khí vật liệu xây dựng Thành Phát (nay là HTX xí nghiệp cơ kim khí vật liệu 

xây dựng Thành Phát), Phường Trần Nguyên Hãn   

37 Khu đất cạnh công viên Hoàng Hoa Thám   

* Khối Doanh nghiệp NN (08 cơ sở)   

38 Ngân hàng Công Thương   

  Điểm giao dịch Ngân hàng công thương   

39 Trụ sở cũ Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang - số 282, đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ   

** Bưu điện tỉnh Bắc Giang   

40 Bưu điện văn hóa xã- đường Bảo Ngọc, TDP Mai Đọ    

41 Bưu điện văn hóa xã - thôn Tân Mỹ, Đồng Sơn   

42 Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang, phường Mỹ Độ   

43 Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang, phường Thọ Xương   

44 Xưởng chế biến lâm sản Đông Bắc và xí nghiệp thiết kế phục vụ trồng rừng   

45 Công ty cổ phần Vật tư nông sản   

  Nhà kho Công ty CP Vật tư nông sản tại phường Lê Lợi   

  


		tuanpt@bacgiang.gov.vn
	2024-09-09T12:20:16+0700


		2024-09-09T14:32:21+0700


		2024-09-09T14:32:38+0700


		ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2024-09-09T14:33:03+0700




